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PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH NQI BQ

STT Tén tha tuc hanh chinh

| | CAP TINH

1 Thu tuc Xép hang, Xép hang bo sung di tich; bo sung, chinh stra ho so khoa
hoc di tich do6i vé1i di tich cap tinh

2 | Thu tyc hity bé quyét dinh xép hang di tich cap tinh

3 Thﬁ tuc diéu chinh thu hep hodc mé rdng ranh gidi khu vuc bao v¢ di tich
cap tinh

4 Thu tuc dua di vat, cd vat thudc s& hitu t0§1n dan di trung bay, nghién ctru
hodc bao quan co6 thdoi han ¢ trong nudce (cap tinh)

5 Thu tuc dua d,i vat di trung bay, nghién clru hodc bao quan co6 thoi han &
nudc ngoai (cap tinh)

6 | Thu tuc phé duyét ké hoach bao quan, phuc ché bao vit quéc gia (cap tinh)

7 Thu tuc phé duyét dé an, du an, ké hoach quan ly, bao v¢ va phat huy gia tri
di san tu liéu dugc ghi danh (cap tinh)

g | Th tuc phé duyét dy 4n, ké hoach phuc ché di san tu ligu dugec UNESCO
ghi danh (cap tinh)

9 Tha tuc dua di san tu liéu trong Danh muc qubc gia di trung bay, nghién
ctru hodc bao quan c6 thoi han & nudc ngoai (cap tinh)

10 Thu tuc dua di san tu liéu trong Danh muc cua UNESCO di trung bay,
nghién ctru hodc bao quan ¢ nudc ngoai (cap tinh)

11 | Thu tuc xép hang, xép lai hang bao tang hang II, hang III (cap tinh)

Il | CAP XA




Thu tuc thanh 13p Cau lac by, nhom thuc hanh di san van hoa phi vat thé

Thu tuc dua di vat, c6 vat thudc s& hiru toan dan di trung bay, nghién ctru
hodc bdo quan c6 thoi han ¢ trong nudce (cap xa)
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- PHANII
NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH NQI BQ

1. CAP TiNH

1. Thii tuc xép hang, xép hang bé sung di tich; bé sung, chinh sira ho
so khoa hoc di tich doi véi di tich cap tinh

* Trinh tw thuwce hién:

(1) SO Vin hoa, Thé thao va Du lich giri 01 bd hd so khoa hoc téi Uy ban
nhan déan tinh.

(2) Trong thoi han 30 ngay ké tir ngay nhan dugc ho so khoa hoc theo quy
dinh, Chu tich Uy, ban nhﬁn,dén‘tinh 9(’) trach nhiém to ch}'Ic tham dinh; xem xét,
quyét dinh viéc x&p hang, cap bang x&p hang, xep hang bo sung, hodc quyét dinh
b6 sung, chinh stra h6 so khoa hoc di tich tinh.

* Cdch thive thwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hoic qua dudng buu dién.

* Thanh phin, sé lwong ho so:

- Thanh phan hd so:

(1) To trinh dé nghi Uy ban nhan dan tinh xem xét xép hang, xép hang bo sung
di tich; bd sung, chinh sfxa’h() so khoa hoc di tich theo Mau s6 12 tai Phu luc I ban
hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh
phu. Doi y(')’i ho so khoa hoc ‘dé nghi l?() sung, chiqh sﬁ’g ho so khoa hoc di tich con
phai thuyét minh, 1am 1o sy can thiét dé xuat thay doi, di€u chinh.

~ (2) Ban thuyét minh tom tit gdm tat ca thong tin chinh dugc trich luge tur
phan ndi dung chinh trong ly lich di tich quy dinh tai khoan 2 Diéu 9 Nghi dinh
50 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu, bao gom ban d6
quy dinh tai khoan 3 Diéu 9 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam
2025 cua Chinh phu dugc thu nhé trong kho gidy A4 dé chi rd ranh gidi, dién tich
cac khu vuc khoanh vung bao vé cua di tich.

(3) Ly lich di tich theo Mau sb 08 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 ctia Chinh phu.

(4) Bién ban va ban dd khoanh vung khu vuc bao vé€ di tich quy dinh tai
khoan 3 Piéu 9 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 cua
Chinh phu. Bién ban khoanh viing khu vuc bao vé di tich theo Mau s6 09 tai Phu
luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim
2025 cua Chinh phu.

(5) Tap anh mau khao ta di tich, hién vat thudc di tich quy dinh tai khoan 4 Diéu
9 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu.

(6) Ban vé& ky thuat di tich quy dinh tai khoan 5 Diéu 9 Nghi dinh sb
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.
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(7) Ban théng ké hién vét thudc di tich theo MAu s6 10 tai Phy luc I ban
hanh kem theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua
Chinh phu.

(8) Ban dap, dich vin bia, cdu ddi, dai ti va cac tai liéu Han Nom hodc tai

ligu bang cac loai ngdn ngit khac c6 ¢ di tich quy dinh tai khoan 7 Diéu 9 Nghi
dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 ctua Chinh phu.

(9) Pon dé nghi xép hang di tich hoac xép hang bd sung di tich hodc bd
sung, chinh stra ho so khoa hoc di tich cua t6 chirc, ¢4 nhan 1a chu s& hitu hoac
dugc giao quan ly di tich giri S6 Van hoa, The thao va Du lich theo Mau s6 11 tai
Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11
ndm 2025 cia Chinh phu.

7 (10) Y kién béng van ban cua Hoi d6ng tham dinh cép tinh quy dinh tai
di€m b khodn 1 Di€u 90 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam
2025 cta Chinh phu.

- S6 lugng hod so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 30 ngay ké tir ngay nhan duoc hd so
khoa hoc theo quy dinh.

* Péi twong thwe hién: S6 Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Co quan gidi quyét:

- Co quan c6 thaim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan truc tiép thye hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.

* Két qua thwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khdng quy dinh.

* Tén méau don, méu to khai:

- To trinh dé nghi Uy ban nhan dan cap tinh xem xét xép~ hang, xép hang bd
sung di tich; bo sung, chinh stra hf) so khoa hoc di tich theo Mau s6 12 tai Phu luc
I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thdng 11 nam 2025
cua Chinh phu.

’ - Ly lich di tich theo Mau s6 08 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 ctia Chinh phu.

- Bién ban khoanh vung khu vuc bao v¢ di tich theo MaAu s 09 tai Phy luc
I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025
cua Chinh phu.

- Ban théng ké’ hién vat thudc di tich theo Mau sb 10 tai Phu luc I ban hanh
keém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu.

- Dorn‘dé nghi xép hang di tich hoac xép hang bo sung di tich hoic bo sung,
chinh stra h6 so khoa hoc di tich cua t67 chtrc, ca nhan 1a chu sc")f~hﬁ’q hoac duoc
giao quan ly di tich giri S& Van hoa, Thé thao va Du lich theo Mau s6 11 tai Phu
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luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim
2025 cua Chinh phu.

* Yéu cdau, diéu kign thwe hién: Khong quy dinh.
* Can cir phap ly cia TTHC:
- Luat Di san vin hoa sé 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 nim 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
pht quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phdp t6 chire, huéng din thi hanh Luat
D1 san van hoa.



MAau sé 12

..... (01).... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
wee(02)... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: .../ TTr- (Tén dia phwong), ngay ... thang ... nam ...
TO TRINH
VE VIEC ..uvrennee. 04)............
Kinh gui: ......... (03)......

Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024;

Can cur Nghi dinh Sé 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chi tiet mét s6 dicu va bién phap to chire, hudng dan thi hanh
Luat Di san van hoa;

Can ctr két qua cudc hop cua Hoi dong tham dinh ngdy ... thang ... nam...

Trén co s& gia tri cua di tich/di san tu liéu, ...(01)/(02).... da xay dung ndi

dung hd so ...... (ghi ngi dung de nghi, tén di tich/di san ae ligu)....., .......
xa/phuong/dac khu ...... tinh/thanh pho truc thuge trung uwong ...... kinh dé
nghi...... (03)......... xem xét, quyet dinh ...... (04)....... (guri kém theo ho so0).

Dbi véi ho so dé nghi bd sung, chinh sira hd so khoa hoc di tich/di san tu
liéu con phai thuyét minh, lam r6 su can thiét dé xuat thay doi, diéu chinh).

Tran trong.
Noi nhgn: ...(01)/(02)....

- Nhu trén; (K, déng dau va ghi rd ho tén,
: ................ ChI/E’C Vu ngbe"I ky)



MA3u sb 08

........ (01)......... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
eeeee(02)...... Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

LY LICH DI TiCH LICH SU - VAN HOA, DANH LAM THANG CANH

Tén goi di tich: Tén goi di tich duoc thong nhét sir dung trong hd so khoa

1 s s r A . ’ 9 e A 7 \ A A A . J
hoc di tich; cac tén goi khac cua di tich (n€u ¢d) va ngudn goc tén goi do.
Pia diém va dwong di dén di tich:

- Pia diém di tich: ghi day du tén goi cii va tén goi mdi cua dia phuong o di
tich gdm s6 nha, dudong pho, x6m, lang, xa (phuong, dac khu), tinh (thanh

5 pho truce thude trung wong) va néu rd nguyén nhan cia viéc doi tén qua Cac

thot ky;

- Buong di dén di tich: ghi 16 khoang cach tir trung tam hanh chinh cta tinh
(thanh pho tryc thude trung wong) noi co di tich dén dia diém di tich va chi
dan cuy thé dudong dén di tich bang cac phuong tién giao thong.

Phén loai di tich: Cin ctr két qua khao sat, nghién ctru vé di tich dé phan
loai di tich theo quy dinh tai Piéu 21 Luat Di san vin héa. Trudng hop di
3 | tich chtra dung nhiéu loai gia tri thi phan loai theo cac gia tri do, bat dau
tur gia tri ti€u biéu nhat (vi du: di tich khao c6 va kién truc nghé thuat; di
tich lich str va danh lam thing canh).

4 | Ban do chi 10 ranh gidi, dién tich cac khu vue khoanh ving bao vé cta di tich.

Sw Kkién, nhan vat lich sir, dic diém cua di tich:

- P6i vai di tich lich sir: trinh bay su kién, nhan vat lich st lién quan dén
di tich; téng thuét cac két qua nghién ctru da c¢6 va néu rd co s¢ khoa hoc,
nhan dinh cta t6 chirc, ca nhin 1ap ho so khoa hoc di tich vé su kién, nhan
vat lich su do.

- Péi véi di tich kién triic nghé thuat: trinh bay tom tat vé sy kién, nhin
vat lich sir lién quan dén di tich (neu cd) va qua trinh xay dung, bao quan,

tu bo, phuc hoi, ton tao di tich; tong thuat cac két qua nghién ciru dé co va
néu rd co sé khoa hoc, nhan dinh cta td chirc, c4 nhan lap hd so khoa hoc
5 | ditich vé qua trinh xay dung, bao quan, tu bo, phuc hdi, ton tao di tich.

- P6i v6i di tich khao cd: tong thuat qua trinh phat hién, khai quat di tich,
céc két qua nghién ctru di c6 va néu 1d co s khoa hoc, nhan dinh cua to
chtrc, ca nhan lap hd so khoa hoc di tich vé nién dai, chu nhan, dic trung,
tinh chét cua di tich do.

- Pbi véi danh lam th.’fmg canh: trinh bay tom tat su kién, nhan vat lich st
lién quan tryc tiép dén danh lam thang canh (néu cd) va néu rd cac dic
diém ctia danh lam thing canh vé canh quan thién nhién, dia chét dia mao,

dla 1y, da dang sinh hoc, h¢ sinh thai dac thu hoac nhiing dau vét vat chat
vé cac giai doan phat trién cta trai dat.
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Sinh hoat vin héa tin nguéng lién quan dén di tich: Miéu ta chi tiét 18
hoi va cac sinh hoat van hoa tin ngudng khéac lién quan dén di tich; tong
thuat cac két qua nghién ctru da cé va néu ro co s& khoa hoc, nhan dinh
cta td chic, ca nhan 1ap hd so khoa hoc di tich vé dic diém, gia tri lich su
- viin hoa ctia 1& hoi, sinh hoat vin hda tin ngudng lién quan dén di tich.

Khao ta di tich:

- Gidi thiéu khai quéat vé pham vi, quy md, bd cuc mit bang téng thé cua
di tich, canh quan moi truong khu vuc di tich; danh gia khai quat hién
trang ky thuat cua di tich va néu rd mic do hu hai, xudng cap cua di tich,
tinh trang vi pham di tich (néu cd).

- Gidi thiéu cu thé doi voéi tirng loai di tich:

Déi vai di tich lich sir: miéu ta chi tiét cong trinh xay dung, di vat va vét
tich con lai lién quan dén sy kién, nhan vat lich st gan véi di tich;

Déi vai di tich kién tric nghé thuat: miéu ta chi tiét ky thuat xay dung, két
cau kién trdc, vat liéu xay dung, cac dé tai, hoa tiét va nghé thuat trang tri
cua tirng hang muc kién trdc cau thanh di tich;

Déi vai di tich khao cb: néu rd cac thanh phan, dic diém, tang vin hoa,
hién vat quan trong duoc phéat hién trong qua trinh nghién ctru, tham do,
khai quat di tich; hién trang cua di tich;

Déi voi danh lam thang canh: miéu ta chi tiét vé canh quan thién nhién,
dia chat, dja mao, dia 1y, da dang sinh hoc, hé sinh thai dic thu hoac khu
vuc thién nhién chira dung nhitng dau vét vat chat vé cac giai doan phat
trién cua trai dat; miéu ta cac cong trinh kién tric, nghé thuat lién quan dén
danh lam thang canh (néu cd).

So dd phan bé di vat/cé vat/bao vat qudc gia thudc di tich: Lap so dd
vi tri céc di vat/co vat/bao vat qudc gia (sau day goi chung I hién vat)
thudc di tich tai thoi diém 1ap ho so khoa hoc di tich; chd thich r tén goi,
ma s6 hién vat duoc thé hién trén so d6 theo dung tén goi va mi sé hién
vat duoc ghi & Ban thong ké hién vat thuoc di tich quy dinh tai khoan 6
Piéu 9 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 cua
Chinh phu.

Gia tri lich sir, viin héa, khoa hec, tham my cia di tich: Panh gi4 tong
quat gid tri lich sir, vin hoa, khoa hoc, thAm my cua di tich va néu rd nhitng
gia tri ndi bat cua di tich dugc to chuc, ca nhan 1ap hd so khoa hoc di tich
lay 1am cdn ctr dé xac dinh loai di tich.

10

Anh mau khéo ta di tich va di vat/co vat/bao vat qubc gia thudc di tich
dugc 10ng ghép vao cac muc tuong tng cua ly lich di tich.

11

Thuc trang bao vé va phat huy gia tri di tich: Néu rd tén té chiic, ca nhan
tryc tiép 1a chu sé hitu hoic duoc giao quan ly di tich; thuc trang viéc to
chtrc, c& nhan bao vé va phat huy gia tri di tich. Truong hop di tich thudc
s& hitu chung hoic s¢ hitu toan dan thi phai ghi rd quyét dinh thanh 1ap Ban
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(t0) bao vé hoac quan ly di tich cua co quan nha nuéc cd tham quyén (néu
co).

12

Phuong hwéng bio vé va phéat huy gia tri di tich: B¢ xuat phuong
huéng bao vé va phat huy gia tri di tich nham bao ton bén virng di tich gan
vaGi phat trien kinh té - xa hoi cua dia phuong.

13

Két luan: D¢ xuat cua to chic, ca nhan Iap ho so khoa hoc di tich voi co
quan nha nudc ¢ tham quyén ve viéc xép hang di tich la di tich cap tinh,
di tich quoc gia hoac di tich quoc gia dac biét.

14

Tai ligu tham khao: Lap thu muc tai liéu tham khao lién quan dén viéec
nghién ctru, bao vé va phat huy gia tri di tich; tap hop nhirng tu liéu, bai
viét, ky yéu hoi thao khoa hoc tryuc tiép vé di tich dé 1ap thanh Phu luc ly
lich di tich. B4i vai di tich khao co, Phu luc di tich phai c6 phan viét hoic
ban sao B&o céo két qua tham do, khai quat khao co.

15

Xac dinh c& nhan, té chikc 1ap Iy lich di tich: Ly lich di tich dugc dong
thanh quyén, kho gidy A4. Tai trang cubi cung, nguoi 1ap 1y lich di tich
phai ghi ngay, thang, nam 1ap ly lich, ky, ghi rd ho tén, thu trudng don vi
lap ho so khoa hoc di tich ky, dong dau xac nhan.

NGUOI LAP LY LICH (Tén dia phuong), ngay..... thang... nam.....

(Kyvaghirdhotén) . (02).......

(Ky, déng ddu va ghi rd ho tén,
chuc vu nguoi ky)
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MAiu s6 09

...... (01)....... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
...(02).... Poc lap - Tw do - Hanh phdc

(Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam

BIEN BAN KHOANH VUNG KHU VU'C BAO VE
DI TiCH LICH SU - VAN HOA, DANH LAM THANG CANH
. (tén di tich)...
tai xa/phuong/dac khu ..., tinh/thanh phd tryc thudc trung vong ...
Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024;
Can ctr Luat bat dai;
Hoém nay, ngdy ... thang ... ndm ..., hdi ... gio...
Chdng toi gom:
- Chu tri Hoi nghi: ... (Ho va tén - chic danh)...
- Thu ky Hoi nghi: ... (Ho va tén - chuc danh)...
Cung cac dai biéu:
- Co quan chuyén mon vé vin hoa cap tinh: ... (tén dai biéu - chite danh)...
- S& Nong nghiép va Moi trudng: ... (tén dai biéu - chike danh)...
- Ban Quan ly di tich/Bao tang:...(tén dai biéu - chitc danh)...
- Uy ban nhan dan cap xa: ...(tén dai biéu - chizc danh) ...
- Pai diér) t6 chirc, ca nhan 1a chu sé hitu hoidc dugc giao quan ly di tich:
.. (tén dai biéu - chuc danh) ...
- Uy ban nhén dén cap tinh ....(doi véi ho so di tich xép hang quoc gia va
quoc gia dac biét)......
- Cung dai dién cac doan thé trong ... (thén, xom, t6 dan phd) ... hop tai dia
diém. .. dé thong nhat vé viéc khoanh vung khu vuc bao vé di tich ... (tén di tich)

Sau khi nghe ...... (tén don vi chii tri 1dp ho so khoa hoc di tich)......
trinh bay tém tat noi dung, gid tri lich s, van hoa, khoa hoc, tham my cua di
tich v;i du k!én khoanh vung khu vuc bao vé di tich, toan thé dai bieu du hop
da thong nhat khoanh vung khu vuc bao vé di tich ... (t&n di tich) ... nhu sau:

I. KHOANH VUNG KHU VUC BAO VE DI TiCH

_Viéc khoanh vung khu vuc bao vé di tich dugc ap dung theo quy dinh tai
bieu 27 Luat Di san van hoa, cu the:

1. Khu vyc béo vé I: 1a viing ¢ cac yéu t6 goc cau thanh di tich,
gom:....... (ghi r6 cac cong trinh xay dung, dia diém va cac di vat/cé vat/bao
Vdt quéc gia nam ngoal cac cong trinh xay dung thugc khu vuc bao vé l). ..

Khu vuc nay gom:

- Thira dat s6 ... dién tich ... m?

- Thira dat s6 ... dién tich ... m?
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Thuoc To ban do s6 ... ti 18 ...

- Phia Béc giap: ...;

- Phia Nam giap: ...;

- Phia Bong giap: ...;

- Phia Tay giap: ....

(Poi véi nhitng di¢n tich thugc khu vuc bao vé I nhung khong nguyén
thiza hogc di tich nam trén khu viee chwa c6 ban do dia chl’nr), di :u’ch nam grénv
dia hinh rong lon, phuc tap, thi phdi xdac dinh toa do cdac diem can thier de thé
hién r6 Khu vuc bao vé 1. Vi du: Khu vuc nay c6 di¢n tich ... m? duwroc xdc dinh
boi cac diem A, B, C, D ...... c0 toa do nhw sau:

A(X...;y..);
B (X:...; y:...);
C(X:...; y:...);
D (x:...; y:...);

- Phia Bdc gidp: ...,

- Phia Nam giap. ...,

- Phia Pong giap: ...,

- Phia Tay giap: ....).

2. Khu vuc bao vé 11: 1 ving bao quanh hoac tiép giap khu vuc bao vé
| cua di tich.

Khu vuc nay gom:

- Thtra dat s6 ... dién tich ... m?

- Thtra dat s6 ... dién tich ... m?

Thuoc To ban do s6 ... ti lé ...

- Phia Bac giap: ...;

- Phia Nam giap: ...;

- Phia Bong giap: ...;

- Phia Tay gidp: ....

(Déi véi nhitng di¢n tich thugc khu vic bao vé Il nhung khong nguyén
thira hogc di tich nam trén khu vuee chwa c¢o ban do dia chl’n['\, di :u’ch nam grén?
dia hinh rgng lon, phic tap, thi phdi xdc dinh toa do cdac diéem can thier @é the
hién rd Khy vuec bao vé 1. Vi du: Khu viec nay cé dién tich ... m? dwoc xdc dinh
boi cac diem A', B', C', D' ¢6 toa do nhu sau:

A (X y);
B' (X:...; y:...);
C' (X:...; y:...);
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- Phia Bdc gidp: ...;

- Phia Nam giap. ...,

- Phia DBong giap: ...,

- Phia Tay giap: ....).

1. KIEN NGHI

Cén ctr vao nhiing ndi dung néu trén, toan thé Hoi nghi nhat tri dé nghi
cac cap co tham quyen xem xet, xép hang di tich ...(tén di tich).... a ....(logi va
xep hang di tich)......

Bién ban nay da dugc thong qua va cac dai biéu dy hop nhat tri ky tén:

CHU TRI HOI NGHI THU KY HOQI NGHI
(Ky va ghi ré ho tén) (Ky va ghi rd ho tén)

111. XAC NHAN CUA CAC CO QUAN

1. Co quan chuyén mén vé vian héa 2. Phong Kinh té/Phong Kinh té, Ha

thuéc Uy ban nhan dan cap xa ting va Do thi

(Ky, déng dau va ghi rd ho tén, (Ky, déng dau va ghi r ho tén,

chic vu nguoi ky) \churc vu nguoi ky)

3. Uy ban nhan dan cap xa 4. Ban Quan ly di tich/Bao tang

(Ky, déng dau va ghi rd ho tén, chic (K, dong ddu va ghi rd ho tén, chirc vy
vu nguoi Ky) nguoi ky)

5. Co quan chuyén mén vé viin héa 6. Sé Nong nghiép va Méi truong
cap tinh (Ky, déng dau va ghi rd ho tén, chirc vu
(Ky, déng dau va ghi rd ho tén, chic  ngueoi ky)

Vu nguoi Ky)

7. Uy ban nhan dan cap tinh
(Poi Véi hé so di tich xép hang quéc gia/quéc gia ddac biét)
(Ky, déng ddu va ghi rd ho tén, chirc vu nguoi ky)
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MAiu s6 10

BAN THONG KE HIEN VAT* THUQC DI TICH LICH SU - VAN HOA, DANH LAM THANG CANH
... (tén di tich) ... ’
Xa/phuong/dac khu ... tinh/thanh pho ...

Tén Ma | Nguon | Thai ky/ nién Loai Chat Kich thwuoc, Miéu ta Tinh trang L
TT A A X £ . A A ‘n A » * Ghi chua
hién vat S0 goc dai hién vat liéu trong lwong hién vat bao quan

(A) (B) € | (O ®) (E) (G) (H) (D (K) (L)

(Tén dia phwong), ngay ... thang ... nam ...

(Ky, déng dau va ghi ré ho tén,
chitc vu nguoi ky)
Chii thich chi tiét cdc cpt:
* Hién vat bao gdm hién vat, di san tu liéu
(A) S6 thir tir hién vat trong Ban thng ké.
(B) Ghi rd tén thuong goi cuia hién vat va tén goi khac (néu co).
(C)Ma sb duoc cu tao tir 3 bd phan (1. 2. 3), viét theo hang ngang, trong do:
1: 14 chir viét tat cia tén di tich, vi du: Phi Tdy Ho ghi PTH.
2: 14 chir viét tat ciia noi dat hién vat, vi du: Tién dwong - ghi: TD, sdn vieon - ghi: SV.
3:S6 ghi vi tri hién vét trén so dd hién vat thuoc di tich quy dinh tai khoan 6 biéu 9 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cta Chinh phu,
vi du: 01.
Nhue vy, md sé hién vit s6 01 tai Tién dwong Phii Tay Ho sé ghi la: PTH.TD.01.
(D) Ngudn gdc hién vat: vén co, hién tang, khai quat, trao ddi, thu hdi, mua, ngudn khac.
(P) Ghi 10 hién vat thudc thoi ky van hoa nao, nién dai tuong ddi, nién dai tuyét ddi cua hién vat.
(E) Ghi rd hién vat 1a: di vat/co vat/bao vat quéc gia.
(G) Ghird chét liéu, nhom chit liéu chinh cua hién vat: gém, sanh sir, kim loai va hop kim, gé, tre, nira, giéy, phim, vai, len, lua, da, long tha, xuwong, stng, vo
dong vat, vd nhuyén thé, da, da quy, thiy tinh, pha 1€, xi mang, thach cao, nhya, cao su, soi, ...
(H) Ghi cac kich thudce co ban (centimet) va trong lugng (gram) ctia hién vat (truong hop hién vat co trong lugng qua 16n hoac ¢ vi tri khong can, do dugc thi udc tinh).
(I) Miéu ta hién vat va néu 1 cac diu tich dic biét (néu co).
(K) Ghi r tinh trang ctia hién vat: nguyén, sit, nirt, v&, hong men, méo, ri, gy, mot, thiing, xudc, rach, son, bac mau, 6 ban, ...
(L) Ghi cha khac (néu co).



MAiu sé 11

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

Kinh gui: .......... (08 P
To6i/Chung téila ............... (ho va tén nguoi lam don) ........................
Sf} Can cudc/Can cudce Cﬁng dan/M4 sb dinh danh ¢4 nhan:...................
L0 TV o TR Lo 4 I o= | o J PSS PRR
bia chi thuong tru: ...... (6 nha, dwong pho, xém, lang, xa/phwong/dac khu,

tinh/thanh phé truc thuge trung wong) .............coeveeee e

La dai dién chu s¢ htu hogc ngudi dugc giao quan ly/t6 chuc, ca nhan 1a cha
s¢ hitu hoac ngudi dai dién t6 chae duoc giao quan ly...... (tén di tich/di san tur
ligu)...... tai ...... (S0 nha, duong pho, xom, lang, xa/phuong/dac khu, tinh/thanh
Pho truC thude trung wong)..........cocooiiiiiii i

Déi véi dé nohi xép hana/xép hang bé sung di tich: ghi danh/ghi danh
bo sung di san tw liéu vao Danh muc quoc gia vé di san tw liéu

Qua qua trinh s¢ hiru/quan 1y, toi/ching toi nhan thay di tich/di san tu liéu
co nhitng gia tri tieu bicu sau day: ... (ghi tom tat ve gia tri lich s, van héa, khoa
hoc, tham my, toi da khong quad 300 t0r) ........c.ccoeeiviiiiiiiiiiiiiiiian.,

Vi vay, ti/chling toi tran trong dé nghi ...... (03)........ nghién cuau, 1ap ho
so khoa hoc dé dé nghi cac co quan nha nudc c6 tham quyen xem xét, quyet dinh
...... (04).......... doi vaéi di tich/di san tu liéu néu trén.

_T6i/Ching tdi cam ket s& phoi hop chit chg véi co quan nha nuéc ¢ tham
quyen trong qua trinh 13p ho so khoa hoc va thuc hién viéc bao vé va phat huy gia
tri di tich/di san tu liéu theo dung quy dinh cia phap luat ve di san van hoa va cac
quy dinh caa phéap luat cé lién quan./.

Doi véi dé nghi bo sung, chinh sira ho so khoa hec di tich; diéu chinh
ranh gi¢i khu vuc bao vé di tich

Qua qua trinh s¢ htu/quan ly, tdi/ching t6i nhan thay di tich c6 nhhiing thay
doi, dieu chinh va nhiing kho khan, vuéng mac sau day: ...... (ghi tom tat vé nhizng
thay doi, dieu chinh va nhitng kho khan, viedng mac, toi da khong qua 300 tir)......

Vi vay, toi/ching toi tran trong dé nghi ........ 03)........ nghién cau, 1ap ho
so d& nghi bd sung, chinh stra .......................... (néu rd thanh phdn nao cua
hé so khoa hoc di tich quy dinh tai Piéu 9 Nghi dinh sé 308/2025/NP-CP ngay 28
thang 11 nam 2025 cua Chinh phii can dwroc bé sung, chinh siza)/hodc diéu chinh
ranh gidi khu vuc bao vé di tich dé dé nghi cac co quan nha nudc ¢ tham quyén
xem xét quyét dinh ......... 04)...... d6i vai di tich néu trén.

_T6i/Ching tdi cam ket s& phdi hop chit ch& véi co quan nha nuéc ¢ tham
quyén trong qué trinh nghién cuu, 1ap ho so dé nghi bo sung, chinh stra ho so khoa
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hoc; diéu chinh ranh gigi khu vuc bao vé di tich, thuc hién viéc bao vé va phat
huy gia tri di tich; nghién ctu, 1ap hd so dé nghi hay bé quyét dinh xép hang di
tich theo ding quy dinh cua phap luat vé di san vin hoa va cac quy dinh phap luat
khac co lién quan.

(Tén dia phwong), ngay ... thang ... nam ...
NGUOI LAM DON
(Ky va ghi rd ho tén; ky, déng ddu va ghi rd ho tén,
chitc v nguroi ky (néu 1a té chirc))
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2. Thi tuc hiy bé quyét dinh xép hang di tich cap tinh
* Trinh tw thuce hién:

(1) SO Vin hoa, Thé thao va Du lich giri 01 bd hd so khoa hoc téi Uy ban
nhan dan tinh.

(2) Trong thoi han 30 ngay lgé tr ngay nhan duoc h(‘:) so khoa hoc theo quy
dinh, Chu tich Uy ban n,hﬁn dan cap tinh co6 trdch nhi¢m t6 chirc tham dinh; xem
xét huy bé quyét dinh xép hang di tich tinh.

* Cdch thire thuwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hodc qua dudng buu dién.
* Thanh phin, sé lwong ho so:
- Thanh phan ho so:

(1) To trinh dé nghi Uy ban nhin déan tinh xem xét hay bé quyét dinh Xep
hang di tich theo MAu s6 12 tai Phu lyc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 ctia Chinh phu.

(2) Ban thuyét minh theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 10 Nghi dinh s6
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 ctia Chinh phu.

(3) Anh chup hién trang di tich tai thoi diém dé nghi hily bo quyét dinh xép
hang di tich (néu co).

(4) Cac vin ban c6 lién quan, bao gdm: Quyét dinh xép hang di tich; cac
vin ban quan 1y, bao vé va phat huy gia tri di tich; cac quy hoach, du 4n phat trién
kinh té - x4 hoi duoc phé duyét c6 anh hudng truc tiép dén viéc phai hiy bo quyét
dinh xép hang di tich (néu co).

(5) Pon dé nghi hay bo quyét dinh xép hang di tich cta t6 chirc, ca nhan 13
chu s& hitu hodc duoc giao quan 1y, sir dung di tich giri S& Vian hoa, Thé thao va
Du lich theo MAu s6 11 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh sb
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 ctia Chinh phu.

(6) Y ki‘én bang vin ban cua Hoi ddng tham dinh cép tinh quy dinh tai diém
b khodn 1 Diéu 90 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025
cua Chinh phu.

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 30 ngay ké tir ngay nhan dugc ho so
khoa hoc theo quy dinh.

* Péi twong thwe hién: S& Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Co quan gidi quyét:

- Co quan c6 thAim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.
* Két qua thwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khdng quy dinh.
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* Tén mau don, mau to khai:

- T& trinh dé nghi Uy ban nhan dan tinh xem xét huy bé quyét dinh xep
hang di tich theo Mau s6 12 tai Phu lyc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 ctua Chinh phu.

- Pon d& nghi hay bo quyét dinh xép hang di tich cta t6 chir, ca nhan la
chu so hitu hodac dugc giao quan ly, st dung di tich gui S6 Van hoa, Thé thao va
Du lich theo Mau s6 11 tai Phu lyc I ban hanh kém theo Nghi dinh so6
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cia Chinh phu.

* Yéu cdu, diéu kign thwe hi¢n: Khong quy dinh.

* Can cir phdap Iy ciia TTHC:

- Luat Di san van hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phéap t6 chirc, hudng dan thi hanh Luat
Di sdn van hoa.
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MAau sé 12

..... (01).... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
wee(02)... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: .../TTr- (Tén dia phwong), ngay ... thang ... nam ...
TO TRINH
VE VIEC ..uvrennee. 04)............
Kinh gui: ......... (03)......

Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024;

Can cur Nghi dinh Sé 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chi tiet mét s6 dicu va bién phap to chire, hudng dan thi hanh
Luat Di san van hoa;

Can ctr két qua cudc hop cua Hoi dong tham dinh ngay ... thang ... nam ...

Trén co s& gia tri cua di tich/di san tu liéu, ...(01)/(02).... da xay dung ndi

dung hd so ...... (ghi ngi dung de nghi, tén di tich/di san ae ligu)....., .......
xa/phuong/dac khu ...... tinh/thanh pho truc thugc trung wong ...... kinh dé
nghi...... (03)......... xem xét, quyet dinh ...... (04)....... (guri kém theo ho so0).

Dbi véi ho so dé nghi bd sung, chinh sira hd so khoa hoc di tich/di san tu
liéu con phai thuyét minh, lam r6 su can thiét dé xuat thay doi, diéu chinh).

Tran trong.
Noi nhdn: ...(01)/(02)....

- Nhu trén; (K, déng dau va ghi rd ho tén,
: ................ ChI/E’C Vu ngbe"I ky)
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MAau sé 11

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

Kinh gui: .......... (V) PO
To6i/Chung téila ............... (ho va tén nguoi lam don) ........................
So Cén cude/Can cude cong dan/Ma sb dinh danh c4 nhan:...................
ngay cap.. et IO CAD . oot
bia chi thu:ong tra: ...... (6 nha, dwong pho, xém, lang, xa/phwong/dac khu,

tinh/thanh phé truc thuge trung wong) .............coeveeee e

La dai dién chi sé hitu hodgc ngudi dugc giao quan ly/td chic, ca nhan 1a cha
s6 hiru hogc ngudi dai dién to chirc dugc giao quan lIy...... (tén di tich/di san tw
ligu)...... tai ...... (s6 nha, dwong phé, xém, lang, xd/phwong/dac khu, tinh/thanh
PhG trieC thUSC trung o). ... oo

Sau khi di tich/di san tu liéu duwoc xép hang/ghi danh .... (ghi rd cdp xép
hang/ghi danh)...., trong qua trinh quan ly, bao vé va phat huy gia tri di tich/di san
tu lidu, do....(ghi 76 cdc Iy do dé nghi hiy bé quyét dinh xép hang/ghi danh )...,
tdi/ching tdi nhan thay di tich/di san tu liéu khong con dap rng cac tiéu chi Xép
hang/ghi danh ...(ghi rd cap xép hang/ghi danh cua di tich/di san tur liéu)...

Vi vay, toi/ching toi tran trong dé ngh ..... (03)...... nghién ctru va dé nghi
cac co quan nha nudc co tham quyén xem xét quyét dinh hay bo quyét dinh xép
hang di tich; huy bé ghi danh di san tu ligu trén.

T6i/Ching toi cam két s& phdi hop chat ché voi co quan nha nudc ¢d tham
quyén trong qué trinh l1ap hd so va tién hanh céc thu tuc hay bo quyét dinh xép
hang/ghi danh d6i véi di tich/di san tu liéu néu trén, ddng thdi cam két thuc hién
theo dung quy dinh ctia phap luat vé di san vin héa va cac quy dinh phap luat
khac co lién quan.

(Tén dia phuong), ngay ... thang ... nam
NGUOI LAM PON
(Ky va ghi rd ho tén; ky, déng ddu va ghi rd ho tén,
chirc vu ngueoi ky (néu 1a té chirc))
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3. Thi tuc diéu chinh thu hep hodc mé réng ranh giéi khu vuc bao vé
di tich cap tinh

* Trinh tu thuwce hién:

(1) SO Vin hoa, Thé thao va Du lich giri 01 bd hd so khoa hoc téi Uy ban
nhén dan tinh.

(2) Trong thoi han 30 ngay ké tir ngdy nhan dugc hé so khoa hoc theo quy
dinh, Chu tic}} Uy ban nhan dan tinh c6 trach nhi€m t6 chirc thaim dinh; xem xét,
quyét dinh diéu chinh thu hep hoac md rdng ranh gidi khu vuc bao vé di tich cap
tinh.

* Cdch thire thwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hoic qua dudng buu dién.

* Thanh phén, sé lwong ho so:

- Thanh phan hd so:

(1) Ly lich di tich d kién diéu chinh theo MAu s6 08 tai Phu luc I ban hanh
kem theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cia Chinh
phu.

(2) Bién ban va ban do diéu chinh ranh gi6i khu vue bao vé di tich duoc lap
nhu quy dinh tai khoan 3 Dicu 9 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang
11 nam 2025 ctia Chinh phu.

(3) Pon dé nghi diéu chinh ranh gidi khu vire bao vé di tich cia to chuc, ca
nhan la chu s¢ hitu hodc duge giao quan ly di tich gui S¢ Van hoa, Thé thao va
Du lich dé nghi Uy ban nhan dan cap tinh xem xeét quyét dinh diéu chinh ranh gi6i
khu vuc bao vé di tich theo Mau s6 11 tai Phuy luc I ban hanh kém theo Nghj dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 ctia Chinh phu.

- S6 luong ho so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 30 ngay ké tir ngay nhan duoc hd so
khoa hoc theo quy dinh.

* Péi twong thwe hién: S& Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Co quan gidi quyét:

- Co quan c6 thAim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.
* Két qua thwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi. Khong quy dinh.

* Tén méu don, mau to khai:

- Pon dé nghi diéu chinh ranh giéi khu vire bao vé di tich cua to chuc, ca
nhan la chu s¢ hitu hodc dugc giao quan ly di tich gui So Van hoa, Thé thao va
Du lich d& nghi co quan nha nuéc cd thim quyen xem xét quyét dinh diéu chinh
ranh giéi khu vuc bao vé di tich theo Mau s6 11 tai Phy luc I ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 ctia Chinh phu.
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- Ly lich di tich dy kién diéu chinh theo Méu s6 08 tai Phu lyc I ban hanh
kem theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
phu.

* Yéu cdau, diéu kign thwe hién: Khong quy dinh.

* Can cir phap ly cia TTHC:

- Luat Di san vin hoa sé 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 nam 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
pht quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phdp to chirc, huéng dan thi hanh Luat
D1 san van hoa.
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MA3u sb 08

........ (01)......... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
eeeee(02)...... Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

LY LICH DI TiCH LICH SU - VAN HOA, DANH LAM THANG CANH

Tén goi di tich: Tén goi di tich duoc thong nhét sir dung trong hd so khoa

1 s s r A . ’ 9 e A r \ A A A . J
hoc di tich; cac tén goi khac cua di tich (n€u ¢d) va ngudn goc tén goi do.
Pia diém va dwong di dén di tich:

- Pia diém di tich: ghi day du tén goi cii va tén goi mdi cua dia phuong o di
tich gom so nha, duong pho, xom, lang, xa (phuong, dac khu), tinh (thanh

5 pho truc thude trung uwong) va néu rd nguyén nhan cua viéc doi tén qua cac

thot ky;

- Buong di dén di tich: ghi 16 khoang cach tir trung tam hanh chinh cta tinh
(thanh pho tryc thude trung wong) noi co di tich dén dia diém di tich va chi
dan cuy thé dudong dén di tich bang cac phuong tién giao thong.

Phén loai di tich: Cin ctr két qua khao sat, nghién ctru vé di tich dé phan
loai di tich theo quy dinh tai Piéu 21 Luat Di san vin héa. Trudng hop di
3 | tich chtra dung nhiéu loai gia tri thi phan loai theo cac gia tri do, bat dau
tur gia tri ti€u biéu nhat (vi du: di tich khao ¢ va kién tric nghé thuat; di
tich lich str va danh lam thing canh).

4 | Ban do chi 10 ranh gidi, dién tich cac khu vue khoanh ving bao vé cta di tich.

Sw Kkién, nhan vat lich sir, dic diém cua di tich:

- B6i vai di tich lich sir: trinh bay su kién, nhan vat lich st lién quan dén
di tich; téng thuét cac két qua nghién ctru da c¢6 va néu rd co sé khoa hoc,
nhan dinh cta t6 chirc, ca nhin 1ap ho so khoa hoc di tich vé su kién, nhan
vat lich su do.

- Péi v6i di tich kién triic nghé thuat: trinh by tom tit vé sy kién, nhan
vat lich sir lién quan dén di tich (neu cd) va qua trinh xay dung, bao quan,

tu bo, phuc hoi, ton tao di tich; tong thuat cac két qua nghién ciru dé co va
néu rd co sé khoa hoc, nhan dinh cta td chirc, c4 nhan lap hd so khoa hoc
5 | ditich vé qua trinh xay dung, bado quan, tu b0, phuc hdi, ton tao di tich.

- P6i v6i di tich khao co: tong thuat qua trinh phat hién, khai quat di tich,
céc két qua nghién ctru di c6 va néu 1d co s khoa hoc, nhan dinh cua to
chtrc, ca nhan lap hd so khoa hoc di tich vé nién dai, chu nhan, dic trung,
tinh chét cua di tich do.

- Pbi véi danh lam th.’fmg canh: trinh bay tom tat su kién, nhan vat lich st
lién quan tryc tiép dén danh lam thang canh (néu cd) va néu rd cac dic
diém ctia danh lam thing canh vé canh quan thién nhién, dia chét dia mao,

dla 1y, da dang sinh hoc, h¢ sinh thai dac thu hoac nhiing dau vét vat chat
vé cac giai doan phat trién cta trai dat.
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Sinh hoat vin héa tin nguéng lién quan dén di tich: Miéu ta chi tiét 18
hoi va cac sinh hoat van hoa tin ngudng khéac lién quan dén di tich; tong
thuat cac két qua nghién ctru da c6 va néu rd co s& khoa hoc, nhdn dinh
cta td chic, ca nhan 1ap hd so khoa hoc di tich vé dic diém, gia tri lich su
- viin hoa ctia 1& hoi, sinh hoat vin hda tin ngudng lién quan dén di tich.

Khao ta di tich:

- Gidi thiéu khai quéat vé pham vi, quy md, bd cuc mit bang téng thé cua
di tich, canh quan moi truong khu vuc di tich; danh gia khai quat hién
trang ky thuat cua di tich va néu rd mic do hu hai, xudng cap cua di tich,
tinh trang vi pham di tich (néu cd).

- Gidi thiéu cu thé doi voéi tirng loai di tich:

Déi vai di tich lich sir: miéu ta chi tiét cong trinh xay dung, di vat va vét
tich con lai lién quan dén sy kién, nhan vat lich st gan véi di tich;

Déi vai di tich kién tric nghé thuat: miéu ta chi tiét ky thuat xay dung, két
cau kién trdc, vat liéu xay dung, cac dé tai, hoa tiét va nghé thuat trang tri
cua tirng hang muc kién trdc cau thanh di tich;

Déi vai di tich khao cb: néu rd cac thanh phan, dic diém, tang vin hoa,
hién vat quan trong duoc phéat hién trong qua trinh nghién ctru, tham do,
khai quat di tich; hién trang cua di tich;

Déi voi danh lam thang canh: miéu ta chi tiét vé canh quan thién nhién,
dia chat, dja mao, dia 1y, da dang sinh hoc, hé sinh thai dic thu hoac khu
vuc thién nhién chira dung nhitng diu vét vat chat vé cac giai doan phat
trién cua trai dat; miéu ta cac cong trinh kién tric, nghé thuat lién quan dén
danh lam thang canh (néu cd).

So dd phan bé di vat/cé vat/bao vat qudc gia thudc di tich: Lap so dd
vi tri céc di vat/co vat/bao vat qudc gia (sau day goi chung I hién vat)
thudc di tich tai thoi diém 1ap ho so khoa hoc di tich; chd thich r tén goi,
ma s6 hién vat duoc thé hién trén so d6 theo dung tén goi va mi sé hién
vat duoc ghi & Ban thong ké hién vat thudc di tich quy dinh tai khoan 6
Piéu 9 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 cua
Chinh phu.

Gia tri lich sir, viin héa, khoa hec, tham my cia di tich: Panh gi4 tong
quat gid tri lich sir, vin hoa, khoa hoc, thAm my cua di tich va néu rd nhitng
gia tri ndi bat cua di tich dugc to chuc, ca nhan 1ap hd so khoa hoc di tich
lay 1am cdn ctr dé xac dinh loai di tich.

10

Anh mau khéo ta di tich va di vat/co vat/bao vat qubc gia thudc di tich
dugc 10ng ghép vao cac muc tuong tng cua ly lich di tich.

11

Thuc trang bao vé va phat huy gia tri di tich: Néu rd tén té chic, ca nhan
tryc tiép 1a chu sé hitu hoic duoc giao quan ly di tich; thuc trang viéc to
chtrc, c& nhan bao vé va phat huy gia tri di tich. Truong hop di tich thudc
s& hitu chung hoic s¢ hitu toan dan thi phai ghi rd quyét dinh thanh 1ap Ban
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(t0) bao vé hoac quan ly di tich cua co quan nha nuéc cd tham quyén (néu
co).

12

Phuong hwéng bio vé va phat huy gia tri di tich: B¢ xuat phuong
huéng bao vé va phat huy gia tri di tich nham bao ton bén virng di tich gan
vaGi phat trien kinh té - xa hoi cua dia phuong.

13

Két luan: D¢ xuat cua to chic, ca nhan Iap ho so khoa hoc di tich voi co
quan nha nudc ¢ tham quyén ve viéc xép hang di tich la di tich cap tinh,
di tich quoc gia hoac di tich quoc gia dac biét.

14

Tai ligu tham khao: Lap thu muc tai liéu tham khao lién quan dén viéec
nghién ctru, bao vé va phat huy gia tri di tich; tap hop nhirng tu liéu, bai
viét, ky yéu hoi thao khoa hoc tryuc tiép vé di tich dé 1ap thanh Phu luc ly
lich di tich. B4i vai di tich khao co, Phu luc di tich phai c6 phan viét hoic
ban sao B&o céo két qua tham do, khai quat khao co.

15

Xac dinh c& nhan, té chikc 1ap Iy lich di tich: Ly lich di tich dugc dong
thanh quyén, kho gidy A4. Tai trang cubi cung, nguoi 1ap 1y lich di tich
phai ghi ngay, thang, nam 1ap ly lich, ky, ghi rd ho tén, thu trudng don vi
lap ho so khoa hoc di tich ky, dong dau xac nhan.

NGUOI LAP LY LICH (Tén dia phuong), ngay..... thang... nam.....

(Kyvaghirdhotén) . (02).......

(Ky, déng ddu va ghi rd ho tén,
chuc vu nguoi ky)
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MAau sé 11

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

Kinh gui: .......... (08 P
To6i/Chung téila ............... (ho va tén nguoi lam don) ........................
Sf} Can cudc/Can cudce Cﬁng dan/M4 sb dinh danh ¢4 nhan:...................
L0 TV o TR Lo 4 I o= | o J PSS PRR
bia chi thuong tru: ...... (6 nha, dwong pho, xém, lang, xa/phwong/dac khu,

tinh/thanh phé truc thuge trung wong) .............coeveeee e

La dai dién chi sé hitu hogc ngudi dugc giao quan ly/td chic, ca nhan 1a cha
s6 hiru hogc ngudi dai dién to chirc dugc giao quan lIy...... (tén di tich/di san tw
lieu)...... tai ...... (Sd nha, dwong phé, xom, lang, xa/phwong/dac khu, tinh/thanh
PhG trieC thUSC trung o). ... oo

~ Qua qua trinh s¢ hitu/quan ly, toi/chdng toi nhan thay di tich co nhiing thay
doi, dieu chinh va nhiing kh6 khan, vuéng mac sau day: ...... (ghi tém tat vé nhaeng
thay doi, dieu chinh va nhitng kho khan, vieong mac, toi da khong qua 300 tir)... ...

Vi vay, tdi/ching toi tran trong dé nghi ........ 03)........ nghién ctu, 1ap ho
so dé nghi bd sung, chinh stra .......................... (néu rd thanh phdn nao cua
hé so khoa hoc di tich quy dinh tai Piéu 9 Ngh; dinh sé 308/2025/NP-CP ngay 28
thang 11 nam 2025 ciia Chinh phu can dwoc bé sung, chinh sia)/hoic diéu chinh
ranh gigi khu vuc bao vé di tich dé dé nghi cac co quan nha nuéc c6 tham quyén
xem xét quyét dinh ......... 04)...... dbi vai di tich néu trén.

T6i/Chung toi cam két s& phdi hop chat ché voi co quan nha nudc ¢d tham
quyén trong qué trinh nghién ciu, 1ap hd so dé nghi bo sung, chinh sira hd so khoa
hoc; diéu chinh ranh gigi khu vuc bao vé di tich, thuc hién viéc bao vé va phat
huy gi4 tri di tich; nghién cau, 1ap hd so dé nghi huy bo quyét dinh xép hang di
tich theo ding quy dinh cua phap luat vé di san vin héa va cac quy dinh phap luat
khac co lién quan.

(Tén dia phuong), ngay ... thang ... nam ...
NGUOI LAM PON
(Ky va ghi rd ho tén; ky, déng dau va ghi rd ho tén,
chirc vu ngueoi ky (néu 1a té chirc))
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4. Thi tuc dwa di vat, ¢é vat thugc sé hiru toan dan di trung bay, nghién
cwu hoac bao quan c6 thoi han ¢ trong nwéc (cap tinh)

* Trinh tw thuwc hién:

- Co quan, t6 chire duoc giao quan ly di vat, ¢ vat dé nghi dg’a di trung
bay, nghién ctru hodc bao quan c6 thoi han ¢ trong nude gui 01 bo ho so toi Uy
ban nhan dan tinh/co quan, t6 chirc thugc Uy ban nhan dan tinh chu quan cua co
quan, to6 chuc dugc giao quan ly di vat, co vat.

- Trong thoi han 15 ngay ké tir ngdy nhan duoc hd so hop 1¢, Uy ban nhan
dan tinh/co quan, to chirc thude Uy ban nhan dén tinh cht quan cua co quan, t6
chtrc dugc giao quan ly di vat, ¢6 vat xem xét, quyét dinh cho phép dua di vat, co
vat di trung bay, nghién ctru hoac bao quan c6 thoi han & trong nude.

* Cdch thire thwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hoic qua dudng buu dién.

* Thanh phin, sé lwong ho so:

- Thanh phan hd so:

(1) Van ban dé nghi dua di vat, co vat di trung bay, nghién ciru hodc bao
quan c6 thoi han ¢ trong nudc cua co quan, t6 chuc duge giao quan ly di vat, o
vat gui to1 Uy ban nhan déan cap tinh/co quan, t6 chirc thugc Uy ban nhan déan cap
tinh theo Mau s6 32 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

(2) Danh muyc di vat, céNVét ’du’a di trung bay, nghi€n ctru hoac bao quan co
thot han ¢ trong nudce theo Mau s6 33 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

(3) Vin ban thoéa thuan hodc hop dong va ké hoach vé viéc dua di vat, ¢6
vat di trung bay, nghién ciru hodc bao quan c6 thoi han ¢ trong nude gitra co quan,
t6 chirc duoc giao quan 1y di vat, c6 vat va co quan t6 chirc tiép nhan.

(4) Van ban QG nghi duoc tlep nhan di vat, cb vat cia co quan, td chirc tiép
nhan guri co quan, t6 chirc chu quan.

(5) Van ban ddng ¥ cia co quan, t chire cht quan ctia co quan, to chie tiép nhan.

(7) Phuong an bao dam an ninh, an toan, khong gay hu hai cho di vat, cd vat.

(8) Tai liéu khac (néu co).

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc hd so
hop 1€.

* Péi twong thwe hién: Co quan, t6 chirc duoc giao quan 1y di vat, co vit.

* Co quan thuc hién:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh/co quan, to
chtrc thuoc Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: Uy ban nhan dén tinh/co quan, t6 chirc
thudoc Uy ban nhan dan tinh.
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* Két qud thwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Méu domn, to khai:

- Vian ban dé nghi dua di vat, c6 vat di trung bay, nghién ctru hodc bao quan
co thoi pan & trong nudc pﬁa co quan, to qh&c duoc giaﬁo quan 1y di vat, 96 vat,
gui to1 Uy ban nhan dén cap tinh/co quan, t6 chirc thugc Uy ban nhan dan cap tinh
theo Mau s6 32 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/Nb-CP
ngay 28 thang 11 ndm 2025 cia Chinh phu.

- Danh muyc di vat, co vat dua di trung bay, nghién ctiru hodc bao quan co
th(‘)’i han ¢ trong nudc theo Mau s6 33 tai Phy luc I ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

* Yéu cau, diéu ki¢n thuwe hign: Khong quy dinh.
* Can cwe phap ly ciia TTHC:
- Luat Di san van hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phap to6 chirc, hudng dan thi hanh Luat
Di san van hoa.
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MAau sé 32

...(01)... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
...(02)... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
So: .../.... (Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

V/v dé nghi dua di vat/co vat/bao vat
qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc caa UNESCO
di trung bay, nghién ctru hoac bao quan
& trong nude/nudc NYoai

Kinhgui: ................ (03)ceieiiiin,

1. Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024 va Nghi dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét mot s6 dicu va bién phap to chire, hudng dan thi hanh Luat Di san vin hoa,
dé nghi ... (Uy ban nhan dan tinh/bé/nganh/co quan/té chirc ¢ trung wong)...
cho phép ...... thuc hién tha tuc dua .... (56 lwong)..., ....(c6 Danh myuc kém
theo).... di vat/co vat/bao vat qubc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia
va Danh muc cua UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bao quan & trong
nudc/nuwdc ngoai.

(Néu rd muc dich dwa di vaticé vat/bdo vat quoc gia/di sdn e liéu trong
Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ciru hodc
bdo quan o trong nudc/nuwoc ngoai).

(- Béi véi di vatlco vatlbdo vt quéc gialdi san tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO dwoc dwa di trung bay o trong nudc/nuwdc ngoai:
Néu rb ngi dung trung bay;

- Poi véi di vat/cs vatlbdo vat quéc gialdi sdn tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO duoc dwa di nghién ciru hoac bao quan ¢ trong
nuée/néc ngodi: Néu rd 1y do can nghién cizu hodc bdo qudn va két qua du kién).

4. Thoi gian dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc
quoc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctrtu hoac bao quan:

- ThOT @Ian AUa G1: cooeeeeeiiice e e

- THOT ZIAN AUA VE: .eeiiiiiiie ettt
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5. Cam két dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc cia UNESCO vé Viét Nam sau khi hoan thanh viéc trung
bay, nghién ctu, hoic bao quan va cam két chip hanh day du cac quy dinh cua
phap luat co lién quan.

Tai lidu kem theo: CO QUAN/TO CHU'C/CA NHAN PE NGHI
- : (Ky va ghi rd ho tén; ky, déng dau va ghi rd ho tén,
- . churc vu nguroi ky (néu la té churc))



...(01)...

ceee(02).....

DANH MUC DI VAT/CO VAT/BAO VAT QUOC GIA/
DI SAN TU LIEU TRONG DANH MUC QUOC GIA VA

30

MA3u sb 33

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

(Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

DANH MUC CUA UNESCO DUA PI TRUNG BAY, NGHIEN CUU
HOAC BAO QUAN CO THOI HAN O TRONG NUGC/NUGC NGOAI

So va
Ten divatich ngay
D dang ky
vat/bao vat di vat. cé
quéc gia/di o sé Jt‘/’gt’ °
A P oi . -2 vat/Quyé
San Chat | o | jyu | Nien | KGN | KIEMY - ion L dinh cong
STT| twliéu trong liéu . .| thwée | ké . PPN
: : lwgng| gitr | dai X anh | nhan bao
Da,nh muc chinh : : (cm) | (néu vﬁf ube
guoc gia va co) .ia/q hi
Danh muc cia 3anhgdi
UNESCO .
san tu
ligu
1

Tong so di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tw liéu: ... (Bang chit: ...)

CO QUAN/TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky va ghi rd ho tén; ky, dong dau va ghi rd ho tén,
chuc vu nguroi ky (neu la to chuc))
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5. Thu tuc dwa di vat di trweng bay, nghién ciru hoic bao quan co thoi
han ¢ nwéc ngoai (cap tinh)

* Trinh tw thuwc hién:

- Co quan, to chtrc duoc giao quan 1y di vat giri 01 bd hd so téi Uy ban nhin
dan tinh.

- Trong thoi han 20 ngdy ké tir ngay nhan dugc hé so hop 1¢, Chu tich Uy
ban nhan dén tinh co6 trach nhiém xac dinh khoan tién ma bén mua bao hiém phai
dong theo quy dinh ctia phap luat vé kinh doanh bao hiém cho di vét di trung bay,
nghién ctru hodc bao quan cé thoi han ¢ nudc ngoai trén co sd vin ban két luan
ctia Hoi dong cép tinh quy dinh tai diém g khoan 1 va thanh lap theo quy dinh tai
diém b khoan 2 Dicu 90 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim
2025 cua Chinh phu.

- Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc vin ban két luan
cua Hoi dong quy dinh tai khodn 6 Diéu 46 Nghi gﬁnh s0 308/2025/NDB-CP ngay
28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh xem xét,
quy®t dinh viéc dua di vat di trung bay, nghién ctiru hodc bao quan co6 thoi han ¢
nudc ngoai; bao cao B Van hoa, The thao va Du lich. Truong hop khong dong y
phai trd 161 bang van ban va néu 1o 1y do.

* Cdch thive thwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hoic qua dudong buu dién.

* Thanh phin, sé lwong ho so:

- Thanh phan hd so:

(1) Vin ban dé nghi cta co quan, t6 chirc dugc giao quan 1y di vat giri ij
ban nhan dan tinh theo Mau so 32 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh so
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 ctia Chinh phut.

(2) Vin ban thoa thuan hodc hop ddng vé viéc dai dién cho chi so hitu di
vat thudc sé hiru chung, s hiru riéng trong viéc hop tac véi dbi tac nudc ngodi
theo MAu s6 34 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh sé 308/2025/ND-CP
ngay 28 thang 11 nim 2025 ctia Chinh phu giita to chiic, c4 nhan s& hitu di vat
thudc s& hitu chung, s& hitu riéng véi co quan, t6 chirc duoc giao quan 1y di vat
thudc so hiru toan dan.

(3) Danh muc di vat dugc dua di trung bay, nghién ciru hodc bao quan co
théi han & nudc ngoai theo Mau s6 33 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cta Chinh phu.

(4) Ban sao c6 ching thuc va ban dich tiéng Viét c6 ching thuc vin ban
thoa thudn nguyén tic vé viéc dua di vat di trung bay, nghién ciru hodc bao quan
c6 thoi han ¢ nude ngoai.

(5) Ban sao c6 chimg thyc va ban dich tiéng Viét c6 ching thuc hop dong
nguyén tic bao hiém qudc té tir phia tiép nhan di vat dugc dua di trung bay, nghién
ctru hoac bao quan c¢o6 thoi han ¢ nudc ngoai.

(6) Ban thuyét minh noi dung trung bay, giéi thiéu di vat dbi véi di vat duge
dua di trung bay c6 thoi han ¢ nude ngoai hodc ban thuyét minh myc dich va két
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qua du kién cua viéc nghién ctru, bao quan d6i véi di vat duoc dua di nghién ctru
hodc bdo quan & nudc ngoai.

- S6 luong ho so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét:

- Trong thoi han 20 ngay ké tur ngay nhan du;’qc hd so hop 1€, Chu }ich Uy
ban nhan dan tinh c6 trach nhi¢ém x&c dinh khoan tién ma bén mua bao hiém phai
dong theo quy dinh cua phap luat vé kinh doanh bao hiém cho di vat di trung bay,
nghién ctru hodc bao quan co6 thoi han ¢ nudc ngoai trén co so van ban két ludn
cua Ho1 dong cap tinh.

- Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc vin ban két luan
cua Hoi dong quy dinh tai khoan 6 Diéu 46 Nghi Siinh s0 308/2025/NB-CP ngay
28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh xem xét,
quyét dinh viéc dua di vat di trung bay, nghién ctiru hodc bao quan c6 thoi han ¢
nudc ngoai; bdo cdo BO Van hoéa, Thé thao va Du lich.

* Péi twong thwe hién: Co quan, t6 chirc dugc giao quan 1y di vat.

* Co quan thuc hién:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan truc tiép thye hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.

* Kot qud thuwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Mdu don, to khai:

- Van ban dé nghi cua co quan, t6 chtc duoc giao quan 1y di vat gui Uy ban
nhan dan cap tinh theo Mau s6 32 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh so
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 ctia Chinh phut.

- Vin ban thoa thudn hodc hop dong vé viée dai dién cho chu s¢ hitu di vét
thudce s¢ hitu chung, s hitu riéng trong viéc hop tac voi doi tac nude ngoai theo
Mau s6 34 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay
28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu gitra t6 chirc, ca nhan s¢ hiru di vat thugce
sO hiru chung, s¢ hitu riéng vdi co quan, to6 chire duoc giao quan 1y di vat thudc
sO hitu toan dan.

- Danh muc di vat duoc ;Iua di trung bay, nghién ctru hodc bao quan co th(‘)’j
han ¢ nudc ngoai theo Mau s6 33 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 ctua Chinh phu.

* Yéu cdu, diéu ki¢n thwe hién: Khong quy dinh.

* Can cw phap ly cia TTHC:

- Luat Di san vin hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phap to6 chirc, hudng dan thi hanh Luat
Di san van hoa.
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MAau sé 32

...(01)... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
...(02)... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: ../ (Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

V/v dé nghi dua di vat/co vat/bao vat
qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc caa UNESCO
di trung bay, nghién ctru hoac bao quan
& trong nude/nudc NYoai

Kinhgui: ................ (03)ceieiiiin,

1. Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024 va Nghi dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét mot s6 dicu va bién phap to chire, hudng dan thi hanh Luat Di san vin hoa,
dé nghi ... (Uy ban nhan dan tinh/bé/nganh/co quan/té chirc ¢ trung wong)...
cho phép ...... thuc hién tha tuc dua .... (56 lwong)..., ....(c6 Danh myuc kém
theo).... di vat/co vat/bao vat qubc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia
va Danh muc cua UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bao quan ¢ trong
nudc/nuwdc ngoai.

(Néu rd muc dich dwa di vaticé vat/bdo vat quoc gia/di sdn e liéu trong
Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ciru hodc
bdo quan o trong nudc/nuwoc ngoai).

(- Béi véi di vatlco vatlbdo vt quéc gialdi san tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO dwoc dwa di trung bay o trong nudc/nuwdc ngoai:
Néu rb ngi dung trung bay;

- Poi véi di vat/cs vatlbdo vat quéc gialdi sdn tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO duoc dwa di nghién ciru hoac bao quan ¢ trong
nuée/néc ngodi: Néu rd 1y do can nghién cizu hodc bdo qudn va két qua du kién).

4. Thoi gian dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc
quoc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctrtu hoac bao quan:

- ThOT @Ian AUa G1: cooeeeeeiiecee e e e

- THOT ZIAN AUA VE: .eeiiiiiiie ettt
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5. Cam két dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc cia UNESCO vé Viét Nam sau khi hoan thanh viéc trung
bay, nghién ctu, hoic bao quan va cam két chip hanh day du cac quy dinh cua
phap luat co lién quan.

Tai lidu kem theo: CO QUAN/TO CHU'C/CA NHAN PE NGHI
- : (Ky va ghi rd ho tén; ky, déng dau va ghi rd ho tén,
- . churc vu nguroi ky (néu la té churc))
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MA3u s6 34

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

..., hgay ... thang ... nam ...

VAN BAN THOA THUAN/HQP PONG
Vé viéc dai dién cho chi sé hiru di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tw liéu
trong Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO
thudc sé hiru chung, sé hiru riéng trong viéc hep tac véi déi tac nwéc ngoai

Cén ctr Luat D1 san vdn hoa ngay 23 thang 11 ndm 2024;

Can ctr B Luat Dan su;

Can ctr Nghi dinh sé 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mdt so6 di€u va bién phap to chirc, hudng dan thi hanh
Luat D1 san van hoa;

HOmM nay, tal ..o e

Chiing t6i gém co:

- Bén A: (ghi rd tén to chic, ca nhan 1a chu s¢ hitu di vét/co vat/bao vat
quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO
thugc so hizu chung, so hizu riéng).

(Truwong hop 14 t6 chirc)

+ Nguoi dai dién theo phap TUAL: ..o
S O 111 (Y
S 5 T o] | S
S 5 T 121410 = 1 R
(Truong hop la céa nhan)

S [0 32 (=] 0 T

+ S6 Can cude/Cin cude cdng dan/Ma sé dinh danh cé nhan:..................
NGAY CaP...ovvvinrereeeaenn, 10 I o RSP SRPTR

+ D1 Chi thuONQ trU: ... s
D 1= 411 41072 Y (RS ESS

- Bén B: (ghi rd tén té chitrc diroc giao qudn ly di vdt/co vat/bdao vdt quac
gia/di san tr li¢u trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO thugc so
hizu toan dan la dai dién trong viéc hop tac vai doi tac nwedc ngoai)

F NGUOT Al AIEN: .o e
F CRUC VUL et e e
F D18 CNI: oo e
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F DIEN TN0AL: ceeiiiciiic e s

Hai bén thoa thuan vé viéc bén B dai dién cho bén A trong viéc hop tac voi
doi tac nude ngoai doi voi di vat/cod vat/bao vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh
muc quoc gia va Danh muc cia UNESCO thudc sé& hitu cia bén A, v&i ndi dung
nhu sau:

1. Pham vi dai dién:

Bén A ddng ¥ dé bén B 1a dai dién trong viéc hop tac voi... (ghi rd tén va
dia chi cua doi tac nuoc ngoai) d¢€ dua... (ghi ro so luong).... di vat/co vat/bao
vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh muc qudc gia va Danh muc cua UNESCO
(co Danh muc kéem theo) ra nudc ngoai voi muc dich ...(ghi ro muc dich trung
bay, nghién ciru hodc bao quan)....

2. Thoi gian dai dién:

(Do hai bén théng nhdt, bdo ddm phii hop véi thoi gian thiee hién trong vin
ban thoa thudn nguyén tac viéc dua di vat/co vat/bao vit quoc gialdi san tu liéu
trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO ra nuwdc ngoai do bén B ky
ket voi doi tac nudc ngoai).

3. Quyén va nghia vu ciia cac bén:

3.1. Quyén va nghia vu ciia bén A:

3.1.1. Quyén ciia bén A:

- Bugc tham gia y kién dé thong nhat noi dung van ban thoa thudn nguyén
tic vé viéc dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc
gia va Danh myc cia UNESCO ra nudc ngoai va hop dd6ng nguyén tic bao hiém
qudc té tr phia tiép nhan di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu lidu trong Danh
muc qudc gia va Danh myc cia UNESCO ra nudc ngoai.

- Quyén khac (néu cé - theo théa thudn cia gitta bén A va bén B hodc giita
hai bén voi doi tac nudc ngodi trong triueong hop cu thé).

3.1.2. Nghia vu cua bén A.

- Cung cip diy du thong tin va tai liéu lién quan dén di vat/co vat/bao vat
quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc ctia UNESCO cho
bén B dé thuc hi¢n cac thu tuc theo quy dinh.

- Thyc hién dung ndi dung lién quan theo van ban théa thuén nguyén tac vé
viée dua di vat/cd vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc qubc gia va
Danh muc cia UNESCO ra nudc ngoai.

- Nghia vu khac (néu c6 - theo théa thudn gitta bén A véi bén B hodc giita
02 bén voi doi tac nuwoc ngoai trong trueong hop cu thé).

3.2. Quyén va nghia vu ciia bén B:

3.2.1. Quyén ciia bén B:

- Puoc toan quyén dai dién cho bén A trong viéc hop tac vdi dbi tac nudc
ngoai do1 vai di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc quéc
gia va Danh muc cua UNESCO thudc s¢ hitu cua bén A.
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- Quyén khac (néu c6 - theo thoa thudn cia giita bén A va bén B hodc giita
02 bén voi doi tac nuwoc ngoai trong trieong hop cu thé).

3.2.2. Nghia vu cua bén B:

- Bao dam cho bén A dugc tham gia ¥ kién va dua day du y kién da thong
nhat voi bén A vao ndi1 dung van ban thdéa thudn nguyén tac vé viéc dua di vat/co
vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua
UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bdo quan & nudc ngoai.

- Bao dam day du quyén va loi ich hop phéap ciia bén A trong toan bd thoi
gian dai dién cho bén A dé€ hop tac vai doi tdc nudc ngoai.

- Thyc hién dung ndi dung lién quan theo vin ban thoa thuan nguyén tic vé
viéc dua di vat/co vat/bao vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh muc qudc gia va
Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bao quan & nudc ngoai.

- Nghia vy khic (néu c6 - theo théa thudn giiva bén A véi bén B hodc giita
hai bén voi doi tac nudc ngodai trong truong hop cu thé).

4. Quy dinh chung

- Vin ban thoéa thuan/Hop dong ndy duogc hiéu va chiu sy diéu chinh theo
phap luat cia nudc Cong hoa xa hdi chi nghia Viét Nam.

- Hai bén cam két thuc hién nghiém tic ndi dung vin ban thoa thuan nay.

- Moi vudng mic phat sinh trong qua trinh thue hién véan ban thoa thuan nay
truée hét duoc giai quyét thong qua thuong lugng, hoa giai. Néu thuong luong,
hoa giai khong thanh, vudng mac s& dugc gidi quyét theo quy dinh ctia phap luat
coé lién quan.

5. Hi€u luc thyc hién

- Vin ban thoa thuan/Hop ddng nay c¢6 hiéu luc tir ngay ...... dén ngay......
(ghi theo Muc 2 cua Van ban thoa thudn nay).

- Vin ban thoéa thuan/Hop dong nay duoc 1ap thanh 02 ban, co gia tri nhu
nhau, moi bén gitt 01 ban.

PAI DIEN BEN A PAI DIEN BEN B
(Ky va ghi rd ho tén; (Ky va ghi rd ho tén;
ky, dong dau va ghi r6 ho tén, ky, dong dau va ghi rd ho tén,

chitc v ngueoi ky (néu 1a to chiic)) chitc v ngueoi ky (néu 1a to churc))



...(01)...

ceee(02).....

DANH MUC DI VAT/CO VAT/BAO VAT QUOC GIA/
DI SAN TU LIEU TRONG DANH MUC QUOC GIA VA
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MA3u sb 33

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

(Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

DANH MUC CUA UNESCO DUA PI TRUNG BAY, NGHIEN CUU
HOAC BAO QUAN CO THOI HAN O TRONG NUGC/NUGC NGOAI

So va
Ten divatich ngay
D dang ky
vat/bao vat di vat. cé
quéc gia/di o sé Jt‘/’gt’ °
A P oi . -2 vat/Quyé
San Chat | o | jyu | Nien | KGN | KIEMY - ion L dinh cong
STT| twliéu trong liéu . .| thwée | ké . PPN
: : lwgng| gitr | dai X anh | nhan bao
Da,nh muc chinh : : (cm) | (néu vﬁf ube
guoc gia va co) .ia/q hi
Danh muc cia 3anhgdi
UNESCO .
san tu
ligu
1

Tong so di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu liéu: ... (Bang chit: ...)

CO QUAN/TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky va ghi rd ho tén; ky, dong dau va ghi rd ho tén,
chuc vu nguroi ky (neu la to chuc))
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6. Thii tuc phé duyét ké hoach bao quan, phuc ché bio vét quéc gia
(cap tinh)

* Trinh tw thuc hién:

- Co quan, to chtc dugc giao quan 1y bao vt qudc gia va chi s hitu bao
vat quoc gia giri 01 bd ho so khoa hoc td1 Uy ban nhan dan tinh.

- Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay nhan dpqc hd so khoa hoc hop lé,, Chu
tich Uy ban nhan dan tinh xem xét, phé duyét ké hoach bao quan, phuc ché bao
vat quoc gia.

* Cdch thire thwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hoic qua dudng buu dién.
* Thanh phin, sé lwong ho so:

- Thanh phan ho so:

(1) To trinh dé nghij phé duyét ké hoach.

(2) B4o céo tiép thu, giai trinh y kién ctia B6 Vian hoa, Thé thao va Du lich.

(3) Du thao ké hoach sau khi tiép thu, giai trinh ¥ kién ctia B6 Vin hoa, Thé
thao va Du lich.

- S6 lugng hod so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 10 ngdy ké tir ngay nhan duoc hd so
khoa hoc hop I¢.

* Poi twong thwe hién: Co quan, to chic dugce giao quan 1y bao vat qudc
gia va chu s¢ hiru bao vat quoc gia.

* Co quan thuc hién:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.

* Kot qud thye hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Mau don, to khai: Khong quy dinh.

* Yéu cdu, diéu kign thwe hién: Khong quy dinh.

* Can cw phap ly cua TTHC:

- Luat Di san van hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cta Chinh
phu quy dinh chi tiét mot so6 di€u va bién phap t6 chic, hudng dan thi hanh Luét
Di san van hoa.
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7. Thii tuc phé duyét dé an, dw an, ké hoach quan ly, bao vé va phat
huy gia tri di san tw liéu dwoc ghi danh (cap tinh)

* Trinh tw thuwc hién:
- S& Vin hoa, Thé thao va Du lich giri 01 bd hd so t6i Uy ban nhén dan tinh.

- Trong thot han QS ngay lam viéc ké tir nga‘iy‘nhan duoc hé so hop 1¢, Chu
tich Uy ban nhan dan cap tinh xem xét, phé duyét dé an, du an, ké hoach quan 1y,
bao v¢ va phat huy gia tri di san tu lidu.

* Cdch thirc thuwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hodc qua dudng buu dién.
* Thanh phin, sé lwong ho so:

- Thanh phan ho so:

(1) To trinh dé nghi phé duyét dé an, du an, ké hoach.

(2) Bao céo tiép thu, giai trinh ¥ kién tham dinh cta B6 Vin hoa, Thé thao
va Du lich.

(3) Dy thao dé 4n, du 4n, ké hoach sau khi tiép thu, giai trinh ¥ kién tham
dinh cua BO Van hoa, Thé thao va Du lich.

- S6 lugng hod so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 05 ngay 1am viée ké tir ngay nhan
duoc hoé so hop €.

* Péi twong thwe hién: S6 Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Co quan thuc hién:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.

* Kot qud thwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Mau don, to khai: Khong quy dinh.

* Yéu cdu, diéu kign thwe hién: Khong quy dinh.

* Can cw phap ly cua TTHC:

- Luat Di san van hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 ctia Chinh
pht quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap t6 chirc, hudng dan thi hanh Luat
Di san van hoa.
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8. Thii tuc phé duyét dw &n, ké hoach phuc ché di san tw liéu dwoc
UNESCO ghi danh (cap tinh)

* Trinh tw thuwc hién:

- Co quan, to chirc duoc giao quan 1y di san tu liéu va chu sé hitu di san tu
liéu gtri 01 bd ho so khoa hoc t61 Uy ban nhan dan tinh.

7 - Trong tho1 han 10 ngay ké tur ngay nhin dL}’QC hd so khoa hpc hop 1¢, Chu tich
Uy ban nhan dan tinh xem xét, phé duyét du an, ké hoach phuc ché di san tu Li¢u.

* Cdch thirc thuwe hign: Gui truc tuyén, ndp truc tiép hodc qua dudng buu dién.
* Thanh phin, sé lwong ho so:

- Thanh phan ho so:

(1) TO trinh dé nghi phé duyét du an, ké hoach phuc ché di san tu liéu.

(2) B4o céo tiép thu, giai trinh y kién cia Bo Vin héa, Thé thao va Du lich.

(3) Dy thao du 4n, ké hoach sau khi tiép thu, giai trinh  kién ctia B Vin
hoa, Thé thao va Du lich.

- S6 lugng ho so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay nhan duoc hd so
khoa hoc hop €.

* Poi twong thwe hién: Co quan, to chirc dugc giao quan 1y di san tu liéu
va chu s hiru di san tu liéu.

* Co quan thuc hién:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.

* Kot qud thwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Mau don, to khai: Khong quy dinh.

* Yéu cdu, diéu kign thwe hién: Khong quy dinh.

* Can cw phap ly cua TTHC:

- Luat Di san vin hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 ctia Chinh
pht quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap t6 chirc, hudng dan thi hanh Luat
Di san van hoa.
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9. Thii tuc dwa di san tw ligu trong Danh muc quéc gia di trung bay,
nghién ciru hoac bao quan cé thoi han ¢ nwéc ngoai (cap tinh)

* Trinh tw thuwc hién:
- S& Vin hoa, Thé thao va Du lich giri 01 bd ho so t6i Uy ban nhan dén tinh,

- Trong thdi han 20 ngay ké tir ngay nhin dugc hé so hop 1, Chu tich Uy
ban nhan dén tinh co6 trach nhiém xac dinh khoan tién ma bén mua bao hiém phai
dong theo quy dinh cua phap luat vé kinh doanh bao hlem cho di san tu liéu trong
Danh muc qudc gia trén co s ¥ kién cta Hoi ddng cap tinh quy dinh tai diém g
khoan 1 va thanh 1ap theo quy dinh tai diém b khoan 2 Diéu 90 Nghi dinh sd
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu.

- Trong thdi han 03 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan dugc van ban két luan
ctia Hoi dong quy dinh tai diém h khoan 4 Diéu 58 Nghi dinh s6 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu, Uy ban nhan dan tinh xem xét,
gui truc tuyén, ndp truc tlep hodc qua duong buu dién 01 b hé so t6i B4 Van
hoa, Thé thao va Du lich dé ly y kién.

- Trong thoi han 03 ngay ké tur ngay nhan dugc hod so hop 1¢, BS truong Bo
Vian hoa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhi€ém xem xét, c6 van ban dong y dé nghi
dua di san tu li€u trong Danh muc qudc gia di trung bay, nghién ctru hodc bao
quan c6 thoi han & nudc ngoai. Trudong hop khong dong y phai trd 161 bang van
ban va néu 14 ly do.

- Sau khi ¢ ¥ kién dong ¥ bang van ban ctia Bo truong Bo Vian hoa, Thé
thao va Du lich, Chu tich Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyét dinh viéc dua di
san tu liéu trong Danh muc quoc gia di trung bay, nghién ctru hodc bao quan co
thoi han & nudce ngoai.

* Cdch thikc thwe hign: Gui tryc tuyén, ndp tryc tiép hodc qua dudng buu dién.

* Thanh phin, sé lwong ho so:

- Thanh phan hd so:

(1) Van ban dé nghi dua di san tu liéu trong Danh muc qudc gia di trung
bay, nghién ctru hodc bao quan c6 thoi han & nude ngoai theo Mau sb 32 tai Phu
luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim
2025 cua Chinh phu.

(2) Vin ban thoéa thuan hoic hop ddng vé viéc dai dién cho chu s hiru di
san tu lidu trong Danh muc quéc gia thudc so hiru chung, s hitu riéng trong viée
hop tac v6i ddi tac nudc ngoai Mau s6 34 tai Phy luc I ban hanh kém theo Nghi
dinh s 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 cua Chinh phu.

(3) Danh muyc di san tu liéu trong Danh muc qudc gia duoc dua di trung
bay, nghién ctru hodc bao quan ¢ thoi han ¢ nudc ngoai theo Mau sb 33 tai Phu
luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim
2025 cua Chinh phu.
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(4) Ban sao c6 ching thyc va ban dich tiéng Viét c6 chung thyc van ban
thoa thuan nguyén tic vé viéc dua di san tu liéu trong Danh muc quéc gia di trung
bay, nghién ctru hoac bao quan c6 thoi han & nude ngoai.

(5) Ban sao ¢6 ching thyc va ban dich tiéng Viét c6 ching thuc hop dong
nguyén tic bao hiém qudc té tir phia tiép nhan di san tu liéu trong Danh muc qudc
gia dugc dua di trung bay, nghién ctru hodc bao quan co6 thoi han & nudc ngoai.

(6) Ban thuyét minh ndi dung trung bay, gidi thiéu di san tu liéu trong Danh
muyc quoc gia dugce dua di trung bay co thoi han ¢ nudc ngoai hodc ban thuyét
minh myc dich va két qua dy kién cta viéc nghién ciru, bao quan ddi véi di san
tu liéu trong Danh muc qudc gia dugc dua di trung bay, nghién ciru hodc bao quan
O nudc ngoai.

(7) Van ban két luan ctia Hoi dong xac dinh gia tri di san tu liéu trong Danh
muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO quy doi bang tién dé mua bao hiém cho
di san tu li¢u dua di trung bay, nghién ctru hoac bdo quan c6 thoi han ¢ nudc
ngoai theo Mau s6 36 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu.

- S6 lugng hod so: 01 (bo).
* Thoi han gidi quyét:

- Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhin duoc hd so hop 18, Chu tich Uy
ban nhén dén tinh co6 trach nhiém xac dinh khoan tién ma bén mua bao hiém phai
dong theo quy dinh cua phap luat vé kinh doanh bao hlem cho di san tu li¢u trong
Danh muc qudc gia trén co sd ¥ kién cua Hoi ddng cip tinh.

- Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc van ban ket luan
ctia Hoi dong, Uy ban nhan dan tinh xem xét, giri truc tuyén, ndp truc tlep hodc
qua duong buu dién 01 bd hd so téi B6 Vian hoa, Thé thao va Du lich dé lay y
kién.

- Trong thoi han 03 ngay ké tur ngay nhan dugc hd so hop ¢, BC) tmfc’rpg Bo
Van hoa, Thé thao va Du lich c6 trach I}hiém xem x¢&t, ¢6 van ban dong y d€ nghi
dua di san tu liéu trong Danh muc quoc gia di trung bay, nghién ctru hodc bao
quan c6 thoi han & nudc ngoai. Truong hop khong dong y phai tra 161 bang van
ban va néu 14 ly do.

- Sau khi ¢6 y kién (jéng ¥ bang vin ban cua Bo truong Bo Vin hoa, Thé
thao va Du lich, Chu tich Uy bgn nhan dan tinh xem xét, quyét dinh viéc dua di
san tu li€u trong Danh muc quoc gia di trung bay, nghién ctru hodc bao quan co
thoi han ¢ nude ngoai.

* Péi twong thwe hién: S& Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Co quan thuc hién:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.

* Kot qud thue hién: Quyét dinh.
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* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.
* Mau don, to khai:

- Vin ban dé nghi dua di san tu liéu trong Danh muc quéc gia di trung bay,
nghién ctru hodc bao quan cé thoi han & nudc ngoai theo Mau s6 32 tai Phu luc I
ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025
cua Chinh phu.

- Véan ban thoa thuan hodc hop déng vé viéc dai dién cho chu s& hitu di san
tur liéu trong Danh muc qudc gia thudc s& hitu chung, s& hitu riéng trong viéc hop
tac voi d6i tic nudc ngoai Mau sb 34 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cta Chinh phu.

- Danh muyc di san tu liéu trong Danh muc quéc gia dugc dua di trung bay,
nghién ctru hodc bao quan co th(‘gi han & nudce ngoai theo Mau s6 33 tai Phu luc |
ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025
cua Chinh phu.

- yan ban két luan cua Hoi déng Xac dinh gié} tri di séq tu liéu trong Danh
muc quoc gia va Danh muc ctia UNESCO quy doéi bang tién dé mua bao hiém cho
di san tu liu dua di trung bay, nghién ctru hoac bdo quan c6 thoi han ¢ nudc
ngoai theo Mau s6 36 tai Phu luc [ ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

* Yéu cdu, diéu ki¢n thuwe hign: Khong quy dinh.

* Can cwr phap ly cua TTHC:

- Luét Di san vin hoa sb 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 nam 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phap t6 chirc, huéng dan thi hanh Luat
Di san van hoa.
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MAau sé 32

...(01)... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
...(02)... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: ../ (Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

V/v dé nghi dua di vat/co vat/bao vat
qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc caa UNESCO
di trung bay, nghién ctru hoac bao quan
& trong nude/nudc NYoai

Kinhgui: ................ (03)ceieiiiin,

1. Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024 va Nghi dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét mot s6 dicu va bién phap to chire, hudng dan thi hanh Luat Di san vin hoa,
dé nghi ... (Uy ban nhan dan tinh/bé/nganh/co quan/té chirc ¢ trung wong)...
cho phép ...... thuc hién tha tuc dua .... (56 lwong)..., ....(c6 Danh myuc kém
theo).... di vat/co vat/bao vat qubc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia
va Danh muc cua UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bao quan ¢ trong
nudc/nuwdc ngoai.

(Néu rd muc dich dwa di vaticé vat/bdo vat quoc gia/di sdn e liéu trong
Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ciru hodc
bdo quan o trong nudc/nuwoc ngoai).

(- Béi véi di vatlco vatlbdo vt quéc gialdi san tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO dwoc dwa di trung bay o trong nudc/nuwdc ngoai:
Néu rb ngi dung trung bay;

- Poi véi di vat/cs vatlbdo vat quéc gialdi sdn tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO duoc dwa di nghién ciru hoac bao quan ¢ trong
nuée/néc ngodi: Néu rd 1y do can nghién cizu hodc bdo qudn va két qua du kién).

4. Thoi gian dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc
quoc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctrtu hoac bao quan:

- ThOT @Ian AUa G1: cooeeeeeiiecee e e e

- THOT ZIAN AUA VE: .eeiiiiiiie ettt
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5. Cam két dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc cia UNESCO vé Viét Nam sau khi hoan thanh viéc trung
bay, nghién ctu, hoic bao quan va cam két chip hanh day du cac quy dinh cua
phap luat co lién quan.

Tai lidu kem theo: CO QUAN/TO CHU'C/CA NHAN PE NGHI
- : (Ky va ghi rd ho tén; ky, déng dau va ghi rd ho tén,
- . churc vu nguroi ky (néu la té churc))
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MA3u s6 34

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

..., hgay ... thang ... nam ...

VAN BAN THOA THUAN/HQP PONG
Vé viéc dai dién cho chi sé hiru di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tw liéu
trong Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO
thudc sé hiru chung, sé hiru riéng trong viéc hep tac véi déi tac nwéc ngoai

Cén ctr Luat D1 san vdn hoa ngay 23 thang 11 ndm 2024;

Can ctr B Luat Dan su;

Can ctr Nghi dinh s,(A') 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chi ti€t mot s6 di€u va bi¢n phép t6 chure, hudng dan thi hanh
Luat D1 san van hoa;

HOmM nay, tal ..o e

Chiing t6i gém co:

- Bén A: (ghi rd tén to chic, ca nhan 1a chu s¢ hitu di vat/co vat/bao vat
quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO
thugc so hizu chung, so hizu riéng).

(Truwong hop 14 t6 chirc)

+ Nguoi dai dién theo phap TUAL: ..o
S O 111 (Y
S 5 T o] | S
S 5 T 121410 = 1 R
(Truong hop la céa nhan)

S [0 32 (=] 0 T

+ S6 Can cude/Cin cude cdng dan/Ma sé dinh danh cé nhan:..................
NGAY CaP...ovvvinrereeeaenn, 10 I o RSP SRPTR

+ D1 Chi thuONQ trU: ... s

D 1= 411 41072 Y (RS ESS

- Bén B: (ghi rd tén té chitrc diroc giao qudn ly di vdt/co vat/bdao vdt quac
gia/di san tr li¢u trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO thugc so
hizu toan dan la dai dién trong viéc hop tac vai doi tac nwedc ngoai)

F NGUOT Al AIEN: .o e
F CRUC VUL et e e
F D18 CNI: oo e
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F DIEN TN0AL: ceeiiiciiic e s

Hai bén thoa thuan vé viéc bén B dai dién cho bén A trong viéc hop tac voi
doi tac nude ngoai doi voi di vat/cod vat/bao vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh
muc quoc gia va Danh muc cia UNESCO thudc sé& hitu cia bén A, v&i ndi dung
nhu sau:

1. Pham vi dai dién:

Bén A ddng ¥ dé bén B 1a dai dién trong viéc hop tac voi... (ghi rd tén va
dia chi cua doi tac nuoc ngoai) d¢€ dua... (ghi ro so luong).... di vat/co vat/bao
vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh muc qudc gia va Danh muc cua UNESCO
(co Danh muc kéem theo) ra nudc ngoai voi muc dich ...(ghi ro muc dich trung
bay, nghién ciru hodc bao quan)....

2. Thoi gian dai dién:

(Do hai bén théng nhdt, bdo ddm phii hop véi thoi gian thiee hién trong vin
ban thoa thudn nguyén tac viéc dua di vat/co vat/bao vit quoc gialdi san tu liéu
trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO ra nuwdc ngoai do bén B ky
ket voi doi tac nudc ngoai).

3. Quyén va nghia vu ciia cac bén:

3.1. Quyén va nghia vu ciia bén A:

3.1.1. Quyén ciia bén A:

- Bugc tham gia y kién dé thong nhat noi dung van ban thoa thudn nguyén
tic vé viéc dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc
gia va Danh myc cia UNESCO ra nudc ngoai va hop dd6ng nguyén tic bao hiém
qudc té tr phia tiép nhan di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu lidu trong Danh
muc qudc gia va Danh myc cia UNESCO ra nudc ngoai.

- Quyén khac (néu cé - theo théa thudn cia gitta bén A va bén B hodc giita
hai bén voi doi tac nudc ngodi trong triueong hop cu thé).

3.1.2. Nghia vu cua bén A.

- Cung cip diy du thong tin va tai liéu lién quan dén di vat/co vat/bao vat
quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc ctia UNESCO cho
bén B dé thuc hi¢n cac thu tuc theo quy dinh.

- Thyc hién dung ndi dung lién quan theo van ban théa thuén nguyén tac vé
viée dua di vat/cd vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc qubc gia va
Danh muc cia UNESCO ra nudc ngoai.

- Nghia vu khac (néu c6 - theo théa thudn gitta bén A véi bén B hodc giita
02 bén voi doi tac nuwoc ngoai trong trueong hop cu thé).

3.2. Quyén va nghia vu ciia bén B:

3.2.1. Quyén ciia bén B:

- Puoc toan quyén dai dién cho bén A trong viéc hop tac vdi dbi tac nudc
ngoai do1 vai di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc quéc
gia va Danh muc cua UNESCO thudc s¢ hitu cua bén A.
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- Quyén khac (néu c6 - theo thoa thudn cia giita bén A va bén B hodc giita
02 bén voi doi tac nuwoc ngoai trong trieong hop cu thé).

3.2.2. Nghia vu cua bén B:

- Bao dam cho bén A dugc tham gia ¥ kién va dua day du y kién da thong
nhat voi bén A vao ndi1 dung van ban thdéa thudn nguyén tac vé viéc dua di vat/co
vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua
UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bdo quan & nudc ngoai.

- Bao dam day du quyén va loi ich hop phéap ciia bén A trong toan bd thoi
gian dai dién cho bén A dé€ hop tac vai doi tdc nudc ngoai.

- Thyc hién dung ndi dung lién quan theo vin ban thoa thuan nguyén tic vé
viéc dua di vat/co vat/bao vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh muc qudc gia va
Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bao quan & nudc ngoai.

- Nghia vy khic (néu c6 - theo théa thudn giiva bén A véi bén B hodc giita
hai bén voi doi tac nudc ngodai trong truong hop cu thé).

4. Quy dinh chung

- Vin ban thoéa thuan/Hop dong ndy duogc hiéu va chiu sy diéu chinh theo
phap luat cia nudc Cong hoa xa hdi chi nghia Viét Nam.

- Hai bén cam két thuc hién nghiém tic ndi dung vin ban thoa thuan nay.

- Moi vudng mic phat sinh trong qua trinh thue hién véan ban thoa thuan nay
truée hét duoc giai quyét thong qua thuong lugng, hoa giai. Néu thuong luong,
hoa giai khong thanh, vudng mac s& dugc gidi quyét theo quy dinh ctia phap luat
coé lién quan.

5. Hi€u luc thyc hién

- Vin ban thoa thuan/Hop ddng nay c¢6 hiéu luc tir ngay ...... dén ngay......
(ghi theo Muc 2 cua Van ban thoa thudn nay).

- Vin ban thoéa thuan/Hop dong nay duoc 1ap thanh 02 ban, co gia tri nhu
nhau, moi bén gitt 01 ban.

PAI DIEN BEN A PAI DIEN BEN B
(Ky va ghi rd ho tén; (Ky va ghi rd ho tén;
ky, dong dau va ghi r6 ho tén, ky, dong dau va ghi rd ho tén,

chitc v ngueoi ky (néu 1a to chiic)) chitc v ngueoi ky (néu 1a to churc))
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ceee(02).....

DANH MUC DI VAT/CO VAT/BAO VAT QUOC GIA/
DI SAN TU LIEU TRONG DANH MUC QUOC GIA VA
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MA3u sb 33

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

(Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

DANH MUC CUA UNESCO DUA PI TRUNG BAY, NGHIEN CUU
HOAC BAO QUAN CO THOI HAN O TRONG NUGC/NUGC NGOAI

So va
Ten divatich ngay
D dang ky
vat/bao vat di vat. cé
quéc gia/di o sé Jt‘/’gt’ °
A P oi . -2 vat/Quyé
San Chat | o | jyu | Nien | KGN | KIEMY - ion L dinh cong
STT| twliéu trong liéu . .| thwée | ké . PPN
: : lwgng| gitr | dai X anh | nhan bao
Da,nh muc chinh : : (cm) | (néu vﬁf ube
guoc gia va co) .ia/q hi
Danh muc cia 3anhgdi
UNESCO .
san tu
ligu
1

Tong so di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu liéu: ... (Bang chit: ...)

CO QUAN/TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky va ghi rd ho tén; ky, dong dau va ghi rd ho tén,
chuc vu nguroi ky (neu la to chuc))
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M43u sb 36

TEN CO QUAN THANH LAP HOI DPONG  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HQI PONG XAC PINH GIA TRI Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

(Tén dia phuong), ngay ... thang ... nam ...

KET LUAN CUA HQI PONG XAC PINH GIA TRI
DI VAT/CO VAT/BAO VAT QUOC GIA/DI SAN TU LIEU
TRONG DANH MUC QUOC GIA VA DANH MUC CUA UNESCO
QUY POI BANG TIEN PE MUA BAO HIEM CHO DI VAT,
CO VAT, BAO VAT QUOC GIA/DI SAN TU LIEU TRONG
DANH MUC QUOC GIA VA DANH MUC CUA UNESCO
PUQC PUA PI TRUNG BAY, NGHIEN CUU HOAC
BAO QUAN CO THOI HAN O NUOGC NGOAI

Can cir Quyét dinh thanh lap Hai ddng xac dinh gia tri di vat/co vat/bao vat
qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc qudc gia va Danh muc caa UNESCO quy
d6i bang tién d¢é mua bao hiém cho di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu
trong Danh muc qudc gia va Danh muc cia UNESCO duoc dua di trung bay,
nghién ctu hodc bao quan c6 thoi han & nudce ngoai (sau day goi 1a Hoi dong).

Hoi ddng hop hdi ... giod ... ngdy ... thing ... ndm ..., tai ..coooeeeeereeennnnee. dé
xem xét, danh gia va xac dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu lidu
trong Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO quy doi bang tién dé mua
bao hiém cho di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc
gia va Danh myc cia UNESCO duoc dua di trung bay, nghién ctiru hodc bao quan
6 thoi han ¢ nudc ngoai.

S6 thanh vién Hoi ddng ¢d mit (trén tong sé thanh vién): ...., gom:

Ndi dung va két qua lam viéc cia Hoi ddng

1. Hoi dong da nghe T6 thu ky ctia Hoi dong trinh bay bio cao danh gia Xac
dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc qubc gia va
Danh muc ciia UNESCO quy d6i bang tién d¢& mua bao hiém cho di vat/cé vat/bao
vat quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia va Danh muc cua UNESCO
dugc dua di trung bay, nghién ciru hoac bao quan cé thoi han ¢ nude ngoai.
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2. Hoi dong dd xem xét, thao ludn, danh gid va ¢ ¥ kién doi vei timg di
vat/co vat/bao vat quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia v§1 Danh muc
cua UNESCO va thong nhé:[ xac dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quoc gig/di san
tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc cia UNESCO quy do6i bang tién
dé mua bao hiém cho di vat/co vat/bao vat quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc
quoc gia va Danh muc cua UNESCO duoc dua di trung bay, nghién ciru hoac bao
quan co thoi han ¢ nudc ngoai.

3. Hoi ddng bau Ban kiém phiéu va tién hanh bo phiéu

Ban kiém phiéu (gom 03 thanh vién Hoi dong):

- TrudNg DAN: .oveeeie e

SUY VIBN: Lo oot

2 e

4. Két qua lam viéc va kién nghi cia Hoi dong

Can ct két qua bo phiéu va kiem phiéu, Hoi ddng thong nhat xac dinh gia
tri di vat/co vat/bao vat quc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia va Danh
muc cia UNESCO quy d6i bang tién dé mua bao hiém cho di vat/co vat/bao vat
quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc qudc gia va Danh muc cia UNESCO
dugc dua di trung bay, nghién ctru hoac bao quan co thoi han ¢ nudc ngoai, cu
thé nhu sau:

Tén di vat/cé vat/bao vat qudc
gia/di san tw liéu trong Danh
muc quéc gia va Danh muc ciaa
UNESCO

Gia tri quy

STT déi biang tién

Hinh anh

TONG CONG
Bing chir:

Hoi dong dé nghi (Co quan thanh Igp Hoéi dong) xem xét, quyét dinh xéac
dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia
va Danh muc cua UNESCO quy dbi bang tién ¢é mua bao hiém cho di vat/co
vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia va Danh muc cua
UNESCO duoc dua di trung bay, nghién ciru hoac bao quan cé thoi han ¢ nudc
ngoai theo quy dinh cta phap luat.

THU KY HOQI PONG CHU TICH HQI PONG
(Ky va ghi rd ho tén) (Ky va ghi rd ho tén)
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10. Tha tuc dwa di san tw liéu trong Danh muc cia UNESCO di trung
bay, nghién ciu hodc bao quan co6 thai han ¢ nwéc ngoai (cap tinh)

* Trinh tw thuwc hién:
- S& Vin hoa, Thé thao va Du lich giri 01 bd hd so t6i Uy ban nhén dan tinh.

- Trong thoi han 20 ngay ké tur ngay nhan dugc hd so hop 1€, Chu tich Uy
ban nhan dan tinh ¢6 trach nhiém xac dinh khoan tién ma bén mua bao hiém phai
dong theo quy dinh ctia phap luat vé kinh doanh bao hiém cho di san tu liéu trong
Danh muc ctia UNESCO trén co so y kién ctia Hoi dong cip tinh quy dinh tai
diém g khoan 1 va thanh 1ap theo quy dinh tai diém b khoan 2 Piéu 90 Nghi dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cta Chinh phu.

- Trong thdi han 03 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan dugc van ban két luan
ctia Hoi dong quy dinh tai diém h khoan 4 Piéu 58 Nghi dinh s6 308/2025/NP-
CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cta Chinh pht, Uy ban nhan dan tinh xem xét,
giri 01 bo ho so t6i Bo Vin hoa, Thé thao va Du lich dé lay y kién.

- Trong thoi han 03 ngay ké tur ngay nhan dugc hod so hop 1¢, BS truong Bo
Vin hoa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhiém xem xét, ¢6 vian ban dong y dé nghi
dua di san tu li¢u trong Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctru hodc
bao quan c6 thdi han & nudc ngoai. Truong hop khong dong ¥ phai tra 101 bang
van ban va néu ro ly do.

- Trong thoi han 05 ngay 1am viée ké tir ngay nhan duoc ¥ kién dong ¥ bang
van ban ctia Bg truéng Bo Van hoa, Thé thao va Du lich, Chu tich Uy ban nhan
dan tinh tong hop, hoan thién hd so, trinh Thi tuéng Chinh phi xem xét, quyét
dinh viéc dua di san tu liéu trong Danh muc cua UNESCO di trung bay, nghién
ctru hodc bdo quan c6 thoi han & nudc ngoai.

* Cdch thikc thwe hign: Gui tryc tuyén, ndp tryc tiép hodc qua duong buu dién.
* Thanh phin, sé lwong ho so:
- Thanh phan hd so:

(1) Vin ban dé nghi dua di san tu liéu trong Danh muc cia UNESCO di
trung bay, nghién ctru hoic bao quan c6 thoi han & nude ngoai theo Mau sb 32 tai
Phy luc I ban hanh kém theo Nghi dinh sé 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11
ndm 2025 cta Chinh phu.

(2) Vin ban théa thuin hodc hop dong vé viéc dai dién cho chu s¢ hitu di
san tu liéu trong Danh muc cia UNESCO thudc s¢ hitu chung, s¢ hitu riéng trong
viéc hop tac voi dbi tac nuée ngoai Mau s6 34 tai Phu luc I ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 ctia Chinh phu.

(3) Vin ban xac nhan déng y dua di san tu liéu trong Danh muyc cua
UNESCO di trung bay, nghién ctru hodc bao quan c6 thoi han ¢ trong nudc/nude
ngoai theo Mau s6 35 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.
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(4) Danh myc di san tu li¢u trong Danh muc cua UNESCO dugc dua di
trung bay, nghién ctru hodc bao quan c6 thdi han & nude ngoai theo Mau sb 33 tai
Phy luc I ban hanh kém theo Nghi dinh sé 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11
ndm 2025 cia Chinh phu.

(5) Ban sao c6 ching thyc va ban dich tiéng Viét c6 ching thuc vin ban
thoa thuan nguyén tic vé viéc dua di san tu lidu trong Danh muc cia UNESCO di
trung bay, nghién cru hodc bado quan c6 thoi han ¢ nudc ngoai.

(6) Ban sao c6 ching thyc va ban dich tiéng Viét c6 chimg thuc hop dong
nguyén tac bao hiém quoc té tir phia ti€ép nhan di san tu li€u trong Danh muyc cia
UNESCO dugc dua di trung bay, nghién ctru hodac bao quan c6 thoi han & nudc ngoai.

(7) Ban thuyét minh noi dung trung bay, gi6i thiéu di san tu liéu trong Danh
muc cua UNESCO duogc dua di trung bay c6 thoi han ¢ nudc ngoai hodc ban
thuyét minh myc dich va két qua dy kién cua viéc nghién ctru, bao quan d6i voi
di san tu li€u trong Danh muc ciia UNESCO dugc dua di trung bay, nghién ctru
hodc bao quan & nudc ngoai.

(8) Van ban két luan cua Hoi déng xac dinh gid tri di san tu li€u trong Danh
muc qudc gia va Danh muc cia UNESCO quy doi bang tién dé mua bao hiém cho
di san tu liéu dua di trung bay, nghién ctru hoac bdo quan c6 thoi han ¢ nudc
ngoai theo Mau sb 36 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

- S6 lugng hod so: 01 (bo).
* Thoi han gidi quyét:

- Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan dugc ho so hop 18, Cha tich Uy
ban nhan dan tinh ¢6 trach nhiém x4c dinh khoan tién ma bén mua bao hiém phai
dong theo quy dinh ctia phap luat vé kinh doanh bao hiém cho di san tu liéu trong
Danh muc ctia UNESCO trén co s ¥ kién ctia Hoi ddng cép tinh.

- Trong thdi han 03 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan dugc vin ban két luan
cua Hoi dong, Uy ban nhan dan tinh xem xét, gui 01 bo ho so té1 BO Van hoa,
Thé thao va Du lich dé lay y kién.

- Trong thoi han 03 ngay ké tir ngay nhan duoc hd so hop 18, Bo truong Bo
Vin héa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhiém xem xét, ¢6 vin ban déng y dé nghi
dua di san tu liéu trong Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac
bao quan c6 thoi han & nudce ngoai.

- Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc ¥ kién déng y bang
van ban cua B¢ truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich, Chu tich Uy ban nhan
dan tinh tong hop, hoan thién hd so, trinh Thu tuéng Chinh pha xem xét, quyét
dinh viéc dua di san tu liéu trong Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién
ctru hodc bao quan c6 thoi han & nudce ngoai.

* Déi twong thwc hién. S& Van hoa, Thé thao va Du lich.
* Co quan thuc hién:
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- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Thi tuéng Chinh phu.
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.
* Két qud thwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Méu domn, to khai:

- Vian ban dé nghi dua di san tu li¢u trong Danh muc cia UNESCO di trung
bay, nghién ctru hodc bao quan ¢ thoi han ¢ nudc ngoai theo Mau sb 32 tai Phu
luc T ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam
2025 cua Chinh phu.

- Véan ban thoa thuan hodc hop d@)ng vé viéc dai dién cho chu sé hitu di san
tu lieu trong Danh muc ctia UNESCO thudc s& hiru chung, s& hitu riéng trong
viéc hop tac voi ddi tac nude ngoai Mau sb 34 tai Phu luc I ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 ctia Chinh phi.

- Vian ban xac nhan dong y dua di san tu liéu trong Danh muc cia UNESCO
di trung bay, nghién ctru hoac bao quan c6 thoi han ¢ trong nudce/nudc ngoai theo
Mau s6 35 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay
28 thang 11 ndm 2025 ctua Chinh phu.

- Danh muyc di san tu li¢u trong Danh muc cia UNESCO dugc dua di trung
bay, nghién ctru hodc bao quan c6 thdi han & nude ngoai theo Mau sb 33 tai Phu
luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim
2025 cua Chinh phu.

- Yén ban két luan cua Hoi déng Xac dinh gié} tri di séq tu li€u trong Danh
muc quoc gia va Danh muc cia UNESCO quy d6i bang tién d€ mua bao hi€ém cho
di san tu li¢u dua di trung bay, nghién ctru hodc bao quan c6 thoi han ¢ nude
ngoai theo Mau s6 36 tai Phu luc [ ban hanh kém theo Nghi dinh s6 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu.

* Yéu cdu, diéu kign thwe hién: Khong quy dinh.

* Can cir phap ly ciia TTHC:

- Luat Di san vin hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot so6 di€u va bién phap t6 chic, hudng dan thi hanh Luét
Di san van hoa.
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MAau sé 32

...(01)... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
...(02)... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: ../ (Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

V/v dé nghi dua di vat/co vat/bao vat
qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc caa UNESCO
di trung bay, nghién ctru hoac bao quan
& trong nude/nudc NYoai

Kinhgui: ................ (03)ceieiiiin,

1. Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024 va Nghi dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét mot s6 dicu va bién phap to chire, hudng dan thi hanh Luat Di san vin hoa,
dé nghi ... (Uy ban nhan dan tinh/bé/nganh/co quan/té chirc ¢ trung wong)...
cho phép ...... thuc hién tha tuc dua .... (56 lwong)..., ....(c6 Danh myuc kém
theo).... di vat/co vat/bao vat qubc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia
va Danh muc cua UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bao quan ¢ trong
nudc/nuwdc ngoai.

(Néu rd muc dich dwa di vaticé vat/bdo vat quoc gia/di sdn e liéu trong
Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ciru hodc
bdo quan o trong nudc/nuwoc ngoai).

(- Béi véi di vatlco vatlbdo vt quéc gialdi san tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO dwoc dwa di trung bay o trong nudc/nuwdc ngoai:
Néu rb ngi dung trung bay;

- Poi véi di vat/cs vatlbdo vat quéc gialdi sdn tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO duoc dwa di nghién ciru hoac bao quan ¢ trong
nuée/néc ngodi: Néu rd 1y do can nghién cizu hodc bdo qudn va két qua du kién).

4. Thoi gian dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc
quoc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctrtu hoac bao quan:

- THOT QIAN QUA G1: .eveiiiicie e e

- THOT ZIAN AUA VE: ..iiiiiiiie et



S7

5. Cam két dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc cia UNESCO vé Viét Nam sau khi hoan thanh viéc trung
bay, nghién ctu, hoic bao quan va cam két chip hanh day du cac quy dinh cua
phap luat co lién quan.

Tai lidu kem theo: CO QUAN/TO CHU'C/CA NHAN PE NGHI
- : (Ky va ghi rd ho tén; ky, déng dau va ghi rd ho tén,
- . churc vu nguroi ky (néu la té churc))
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MA3u s6 34

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

..., hgay ... thang ... nam ...

VAN BAN THOA THUAN/HQP PONG
Vé viéc dai dién cho chi sé hiru di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tw liéu
trong Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO
thudc sé hiru chung, sé hiru riéng trong viéc hep tac véi déi tac nwéc ngoai

Cén ctr Luat D1 san vdn hoa ngay 23 thang 11 ndm 2024;

Can ctr B Luat Dan su;

Can ctr Nghi dinh s,(A') 308/2025/Nb-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phép t6 chirc, huéng dan thi hanh
Luat D1 san van hoa;

HOmM nay, tal ..o e

Chiing t6i gém co:

- Bén A: (ghi rd tén to chirc, ca nhan 1a chu s¢ hitu di vat/co vat/bao vat
quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO
thugc so hizu chung, so hizu riéng).

(Truwong hop 14 t6 chirc)

+ Nguoi dai dién theo phap TUAL: ..o
S O 111 (Y
S 5 T o] | S
S 5 T 121410 = 1 R
(Truong hop la céa nhan)

S [0 32 (=] 0 T

+ S6 Can cude/Cin cude cdng dan/Ma sé dinh danh cé nhan:..................
NGAY CaP...ovvvinrereeeaenn, 10 I o RSP SRPTR

+ D1 Chi thuONQ trU: ... s

D 1= 411 41072 Y (RS ESS

- Bén B: (ghi rd tén té chitrc diroc giao qudn ly di vdt/co vat/bdao vdt quac
gia/di san tr li¢u trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO thugc so
hizu toan dan la dai dién trong viéc hop tac vai doi tac nwedc ngoai)

F NGUOT Al AIEN: .o e
F CRUC VUL et e e
F D18 CNI: oo e
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F DIEN TN0AL: ceeiiiciiic e s

Hai bén thoa thuan vé viéc bén B dai dién cho bén A trong viéc hop tac voi
doi tac nude ngoai doi voi di vat/cod vat/bao vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh
muc quoc gia va Danh muc cia UNESCO thudc sé& hitu cia bén A, v&i ndi dung
nhu sau:

1. Pham vi dai dién:

Bén A ddng ¥ dé bén B 1a dai dién trong viéc hop tac voi... (ghi rd tén va
dia chi cua doi tac nuoc ngoai) d¢€ dua... (ghi ro so luong).... di vat/co vat/bao
vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh muc qudc gia va Danh muc cua UNESCO
(co Danh muc kéem theo) ra nudc ngoai voi muc dich ...(ghi ro muc dich trung
bay, nghién ciru hodc bao quan)....

2. Thoi gian dai dién:

(Do hai bén théng nhdt, bdo ddm phii hop véi thoi gian thiee hién trong vin
ban thoa thudn nguyén tac viéc dua di vat/co vat/bao vit quoc gialdi san tu liéu
trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua UNESCO ra nuwdc ngoai do bén B ky
ket voi doi tac nudc ngoai).

3. Quyén va nghia vu ciia cac bén:

3.1. Quyén va nghia vu ciia bén A:

3.1.1. Quyén ciia bén A:

- Bugc tham gia y kién dé thong nhat noi dung van ban thoa thudn nguyén
tic vé viéc dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc
gia va Danh myc cia UNESCO ra nudc ngoai va hop dd6ng nguyén tic bao hiém
qudc té tr phia tiép nhan di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu lidu trong Danh
muc qudc gia va Danh myc cia UNESCO ra nudc ngoai.

- Quyén khac (néu cé - theo théa thudn cia gitta bén A va bén B hodc giita
hai bén voi doi tac nudc ngodi trong triueong hop cu thé).

3.1.2. Nghia vu cua bén A.

- Cung cip diy du thong tin va tai liéu lién quan dén di vat/co vat/bao vat
quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc ctia UNESCO cho
bén B dé thuc hi¢n cac thu tuc theo quy dinh.

- Thyc hién dung ndi dung lién quan theo van ban théa thuén nguyén tac vé
viée dua di vat/cd vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc qubc gia va
Danh muc cia UNESCO ra nudc ngoai.

- Nghia vu khac (néu c6 - theo théa thudn gitta bén A véi bén B hodc giita
02 bén voi doi tac nuwoc ngoai trong trueong hop cu thé).

3.2. Quyén va nghia vu ciia bén B:

3.2.1. Quyén ciia bén B:

- Puoc toan quyén dai dién cho bén A trong viéc hop tac vdi dbi tac nudc
ngoai do1 vai di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc quéc
gia va Danh muc cua UNESCO thudc s¢ hitu cua bén A.
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- Quyén khac (néu c6 - theo thoa thudn cia giita bén A va bén B hodc giita
02 bén voi doi tac nuwoc ngoai trong trieong hop cu thé).

3.2.2. Nghia vu cua bén B:

- Bao dam cho bén A dugc tham gia ¥ kién va dua day du y kién da thong
nhat voi bén A vao ndi1 dung van ban thdéa thudn nguyén tac vé viéc dua di vat/co
vat/bao vat qudc gia/di san tu li¢u trong Danh muc quoc gia va Danh muc cua
UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bdo quan & nudc ngoai.

- Bao dam day du quyén va loi ich hop phéap ciia bén A trong toan bd thoi
gian dai dién cho bén A dé€ hop tac vai doi tdc nudc ngoai.

- Thyc hién dung ndi dung lién quan theo vin ban thoa thuan nguyén tic vé
viéc dua di vat/co vat/bao vat quoc gia/di san tu li¢u trong Danh muc qudc gia va
Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctru hoac bao quan & nudc ngoai.

- Nghia vy khic (néu c6 - theo théa thudn giiva bén A véi bén B hodc giita
hai bén voi doi tac nudc ngodai trong truong hop cu thé).

4. Quy dinh chung

- Vin ban thoéa thuan/Hop dong ndy duogc hiéu va chiu sy diéu chinh theo
phap luat cia nudc Cong hoa xa hdi chi nghia Viét Nam.

- Hai bén cam két thuc hién nghiém tic ndi dung vin ban thoa thuan nay.

- Moi vudng mic phat sinh trong qua trinh thue hién véan ban thoa thuan nay
truée hét duoc giai quyét thong qua thuong lugng, hoa giai. Néu thuong luong,
hoa giai khong thanh, vudng mac s& dugc gidi quyét theo quy dinh ctia phap luat
coé lién quan.

5. Hi€u luc thyc hién

- Vin ban thoa thuan/Hop ddng nay c¢6 hiéu luc tir ngay ...... dén ngay......
(ghi theo Muc 2 cua Van ban thoa thudn nay).

- Vin ban thoéa thuan/Hop dong nay duoc 1ap thanh 02 ban, co gia tri nhu
nhau, moi bén gitt 01 ban.

PAI DIEN BEN A PAI DIEN BEN B
(Ky va ghi rd ho tén; (Ky va ghi rd ho tén;
ky, dong dau va ghi r6 ho tén, ky, dong dau va ghi rd ho tén,

chitc v ngueoi ky (néu 1a to chiic)) chitc v ngueoi ky (néu 1a to churc))
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M43u sb 35

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

BIEN BAN XAC NHAN PONG Y PUA BAO VAT QUOC GIA
LA TAI LIEU LUU TRU CO GIA TRI PAC BIET, TAI LIEU
LUU TRU TU CO GIA TRI PAC BIET/DI SAN TU LIEU
TRONG DANH MUC CUA UNESCO PI TRUNG BAY,
NGHIEN CUU HOAC BAO QUAN CO THOI HAN
O TRONG NUGC/NUOC NGOAI

Cén ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024;

Can ct Nghi dinh s,f') 308/2025/Nb-CP ngay 28 thang 11 ndam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phép t6 chirc, huéng dan thi hanh
Luat D1 san van hoa;

HOM NaY, ta1 ..ottt
Chiing t6i gém co:

_ - Bén A (Dai di¢n co quan, té chirc, c4 nhan, gia dinh, dong he, céng

dong dwec giao quan Iy hoac sé hitu): ...

S ol [0 TRV U (=] S

+ CRUC VU (NEU CO): oottt ettt et e

+ 80 Cain cudc/Can cudc cdng dan/Ma s6 dinh danh ca nhan (d@oi véi c& nhan

nguoi VIEtNam): ... NEAY CAP. e NOT CAP i

S O 3= ¢ 1) S

- Bén B (Pai dién co quan dwa di): ........ccoooeeiiiiii e,

S ol [0 T VZ- U (=] S

RO 110 (oY A S

DA CNI:

Hai bén thong nhit 1ap Bién ban xac nhan cho muon bao vat quic gia 1a tai
liéu Iuu trir c6 gia tri dac biét, tai liu Iuu trir tu c6 gia tri dac biét/di san tu liéu
trong Danh myc cua UNESCO di trung bay, nghién ctu hodc bdo quan cé thoi
han ¢ trong nudc/nude ngoai, cu thé nhu sau:

Dicu 1. Doi twgng cta Bién ban xac nhan

Bén A déng y cho bén B dua bao vat quéc gia la tai li¢u luu trit ¢6 gia tr1 dac
biét, tai liéu luu trilr tu c6 gia tri dac bi¢t/di san tu li€u trong Danh muc cua
UNESCO ....... (tén bdo vt quéc gia/di san tw lidu)...... di trung bay, nghién ctru
hodc bdo quan c6 thoi han ¢ trong nude/nude ngoai vi muyc dich .....ccoeeeieeennen.
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Piéu 2. Thoi han

Bén A déng y cho bén B dua bao vat quéc gia la tai liéu luu trit c6 gia tri dac
biét, tai li¢u luu trlr tu co gia tri dac bi¢t/di san tu li¢u trong Danh muc cua

UNESCO ............ (tén bdo vdt quoc gia/di san tw lidu)...... di trung bay, nghién
ctru hodc bao quan c6 thoi han & trong nude/nude ngoai tr nEAY ..o dén
NGAY .oooveeveeeenns

Hét thoi han trén, bén B ¢6 trach nhiém tra lai bao vat qué)c gia/di san tu li¢u
trong Danh muc cia UNESCO cho bén A theo ding thoi gian néu trén va dung
dia chi ban dau ti€p nhan.

Pic¢u 3. Pia diém ban giao/tiép nhin lai bio vat qudc gia/di san tu

Picu 4. Nghia vy ciia cac bén
1. Nghia vu cta bén A

- Néu r0 tinh trang cua bao vat quéc gia 1a tai li¢u luu trir ¢6 gia tri dac biét,
tai li€u luu trit tu c6 gia tri dac biét/di san tu li€u trong Danh muc cua UNESCO.

- Cung cap ndi dung, yéu cau lién quan dén bao vat qudc gia 1a tai liéu luu
trit c6 gia tri dac bit, tai liéu luu trir tu co gid tri dac bi¢t/di san tu li¢u trong Danh
muc cua UNESCO cho Bén B.

- Luu ¥ cho bén B khi sir dung bao vat qudc gia 1a tai liéu luu trit ¢6 gia tri
dac biét, tai li¢u luu trir tu ¢ gia tri dic bi¢t/di san tu li€u trong Danh muc cua
UNESCO (nhirng kha nang xay ra nguy hiém...)

- Néu cac yéu ciu bao quan trong qua trinh str dung bao vat qudc gia 13 tai
liéu luu trir c6 gia tri dac biét, tai li€u Iuu trir tu c6 gia tri dac biét/di san tu liéu
trong Danh muc ctia UNESCO khi dua di trung bay, nghién ctru hodc bdo quan
c6 thoi han ¢ trong nudc/nudc ngoai.

2. Nghia vu cta bén B

- Trong tho1 han muon, bén B ¢6 trach nhi€ém bao vé, quan 1y va st dung
ding muc dich cua bao vat quéc gia la tai liéu luu trlr ¢6 gia tri dac biét, tai li¢u
luu trir tu c6 gia tri dac biét/di san tu li€u trong Danh muc cua UNESCO va chiu
moi trach nhiém vé mat mat, hu hong (néu xay ra), khong dugc tu ¥ thay doi trang
thai cua hién vat.

- Khong duoc cho ca nhan, td chic khac muon lai, néu khong c6 van ban
ddng ¥ cua bén A.

- Giao tra nguyén trang thai dang st dung cta bao vat quoc gia/di san tu li€u
bdo dam dung thoi han néu tai Bién ban xac nhan voi day du so luong da muon.

Diéu 5. Thoa thuin vé biao hiém cho bio vt qudc gia 1a tai liéu lwu triv
c6 gia tri dac biét, tai liéu luu triv tw c6 gia tri dic biét/di san tw li€u trong
Danh muc cia UNESCO khi dwa di trueng bay, nghién ctru hoac bao quan c6
thoi han ¢ nudc ngoai
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Piéu 6. Trach nhiém vi pham Bién ban xac nhin

- Bén A khong dugc tu chdi cac nghia vy da cam két khi dd cho muon bao
vat quoc gia/di san tu liéu néu tai Bién ban xac nhan.

- Bén B vi pham nghia vu hodc trong trudng hop dé mat mat, hu hong bao
vat quoc gia/di san tu li€u néu tai Bi€n ban xac nhan thi phai thuc hién cac nghia
vu theo Thoa thuan vé bao hi€ém cho bdo vat quoc gia 1a tai li¢u luu trit c6 gid tri
dac biét, tai liéu luu trlt tu ¢ gia tri ddc bigt/di san tu liéu trong Danh muc cta
UNESCO khi dua di trung bay, nghién clru hodc bao quan c6 thoi han & nude
ngoai va cac thoa thuan khac cé lién quan (néu co).

Picu 7. Cac théa thuin khac (néu c6)

Picu 8. Hiéu e ciia Bién ban xac nhin

Bién ban nay c6 hiu luc tir ngay .............. dén ngdy ...........

Bién ban nay duoc lap thanh 02 ban, c6 gia tri nhu nhau, modi bén gitr 01 ban.

PAI DIEN BEN A PAI DIEN BEN B
(Ky va ghi rd ho tén; (Ky va ghi rd ho tén;
ky, dong dau va ghi rd ho tén, ky, dong dau va ghi rd ho tén,

chirc vu nguoi ky (néu 1a to chirc)) chirc vu ngueoi ky (néu 1a té chirc))
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ceee(02).....

DANH MUC DI VAT/CO VAT/BAO VAT QUOC GIA/
DI SAN TU LIEU TRONG DANH MUC QUOC GIA VA
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MA3u sb 33

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

(Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

DANH MUC CUA UNESCO DUA PI TRUNG BAY, NGHIEN CUU
HOAC BAO QUAN CO THOI HAN O TRONG NUGC/NUGC NGOAI

So va
Ten divatich ngay
D dang ky
vat/bao vat di vat. cé
quéc gia/di o sé Jt‘/’gt’ °
A P oi . -2 vat/Quyé
San Chat | o | jyu | Nien | KGN | KIEMY - ion L dinh cong
STT| twliéu trong liéu . .| thwée | ké . PPN
: : lwgng| gitr | dai X anh | nhan bao
Da,nh muc chinh : : (cm) | (néu vﬁf ube
guoc gia va co) .ia/q hi
Danh muc cia 3anhgdi
UNESCO .
san tu
ligu
1

Tong so di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tw liéu: ... (Bang chit: ...)

CO QUAN/TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky va ghi rd ho tén; ky, dong dau va ghi rd ho tén,
chuc vu nguroi ky (neu la to chuc))
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MAu sb 36
TEN CO QUAN THANH LAP HOI DPONG  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HQI PONG XAC PINH GIA TRI Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

(Tén dia phuong), ngay ... thang ... nam ...

KET LUAN CUA HQI PONG XAC PINH GIA TRI
DI VAT/CO VAT/BAO VAT QUOC GIA/DI SAN TU LIEU
TRONG DANH MUC QUOC GIA VA DANH MUC CUA UNESCO
QUY POI BANG TIEN PE MUA BAO HIEM CHO DI VAT,
CO VAT, BAO VAT QUOC GIA/DI SAN TU LIEU TRONG
DANH MUC QUOC GIA VA DANH MUC CUA UNESCO
PUQC PUA PI TRUNG BAY, NGHIEN CUU HOAC
BAO QUAN CO THOI HAN O NUOGC NGOAI

Can cir Quyét dinh thanh lap Hai ddng xac dinh gia tri di vat/co vat/bao vat
qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc qudc gia va Danh muc caa UNESCO quy
d6i bang tién d¢é mua bao hiém cho di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu
trong Danh muc qudc gia va Danh muc ciia UNESCO duoc dua di trung bay,
nghién ctu hodc bao quan co thoi han & nudce ngoai (sau dy goi 1a Hoi dong).

Hoi ddng hop hdi ... giod ... ngdy ... thing ... ndm ..., tai ..coooeeeeereeennnnee. dé
xem xét, danh gia va xac dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu liéu
trong Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO quy doi bang tién dé mua
bao hiém cho di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc
gia va Danh myc cua UNESCO duoc dua di trung bay, nghién ctru hodc bao quan
6 thoi han ¢ nudc ngoai.

S6 thanh vién Hoi ddng ¢d mit (trén tong sé thanh vién): ...., gom:

Ndi dung va két qua lam viéc cia Hoi ddng

1. Hoi dong da nghe T6 thu ky ctia Hoi dong trinh bay bio cao danh gia Xac
dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc qubc gia va
Danh muc ciia UNESCO quy d6i bang tién d¢& mua bao hiém cho di vat/cé vat/bao
vat quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia va Danh muc cua UNESCO
dugc dua di trung bay, nghién ciru hoac bao quan cé thoi han ¢ nude ngoai.
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2. Hoi dong dd xem xét, thao ludn, danh gid va ¢ ¥ kién doi vei timg di
vat/co vat/bao vat quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc quoc gia v§1 Danh muc
cua UNESCO va thong nhé:[ xac dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quoc gig/di san
tu liéu trong Danh muc quoc gia va Danh muc cia UNESCO quy do6i bang tién
dé mua bao hiém cho di vat/co vat/bao vat quoc gia/di san tu liéu trong Danh muc
quoc gia va Danh muc cua UNESCO duoc dua di trung bay, nghién ciru hoac bao
quan co thoi han ¢ nudc ngoai.

3. Hoi ddng bau Ban kiém phiéu va tién hanh bo phiéu

Ban kiém phiéu (gom 03 thanh vién Hoi dong):

- TrudNg DAN: .oveeeie e

SUY VIBN: Lo oot

2 e

4. Két qua lam viéc va kién nghi cia Hoi dong

Can ct két qua bo phiéu va kiem phiéu, Hoi ddng thong nhat xac dinh gia
tri di vat/co vat/bao vat quc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia va Danh
muc cia UNESCO quy d6i bang tién dé mua bao hiém cho di vat/co vat/bao vat
quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc qudc gia va Danh muc cia UNESCO
duoc dua di trung bay, nghién ctru hoac bao quan co thoi han ¢ nudc ngoai, cu
thé nhu sau:

Tén di vat/cé vat/bao vat qudc
gia/di san tw liéu trong Danh
muc quéc gia va Danh muc ciaa
UNESCO

Gia tri quy

STT déi biang tién

Hinh anh

TONG CONG
Bing chir:

Hoi dong dé nghi (Co quan thanh Igp Hoéi dong) xem xét, quyét dinh xéac
dinh gia tri di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia
va Danh muc cua UNESCO quy dbi bang tién ¢é mua bao hiém cho di vat/co
vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia va Danh muc cua
UNESCO duoc dua di trung bay, nghién ciru hoac bao quan cé thoi han ¢ nudc
ngoai theo quy dinh cta phap luat.

THU KY HOQI PONG CHU TICH HQI PONG
(Ky va ghi rd ho tén) (Ky va ghi rd ho tén)



67

11. Thi tuc xép hang, xép lai hang bao tang hang I1, hang 111 (cip tinh)
* Trinh tw thuwc hién:

- Co quan, t6 chtc cht quan ctia bao tang cong 1ap, bao tang cong lap tryc
thude Uy ban nhén dan tinh gui 01 bo hé so khoa hoc t6i Uy ban nhan dan cip
tinh (D41 véi trudng hop xép hang, xép lai hang cua bao tang ngoai cong lap, S
Vin hoa, Thé thao va Du lich g1 01 bo hd so khoa hoc tGi Uy ban nhan dan tinh).

- Trong thot han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duogc hd so khoa hoc
theo quy dinh, Uy ban nhan dan tinh c¢6 trach nhiém kiém tra hd so khoa hoc va
thong bao bang vin ban tdi co quan, to chirc chii quan cta bao tang cong 1ap, bao
tang cong lap tryc thudc Uy ban nhan dan tinh hodc S Vin hoa, Thé thao va Du
lich néu ho so khoa hoc khong ddy dit hodc khong hop 18. Van ban théng bao phai
néu o 1y do va yéu cau bo sung hodc chinh sira thanh phan hd so khoa hoc lién
quan.

- Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc thong bao bang
vin ban ctia Uy ban nhan dan tinh, co quan, t0 chic chi quan clia bao tang cong
1ap, bdo tang cong lap truc thudc ny ban nhan dén tinh, hoic S& Vin hoéa, Thé
thao va Du lich c6 trach nhiém bd sung hodc chinh sira thanh phan hé so khoa hoc
lién quan. Hét thoi han néu trén, néu chua nhan duoc hd so khoa hoc hop 1€, Uy
ban nhan dan tinh tra lai hd so khoa hoc.

- Trong thoi han 20 ngay ke tir ngdy nhin hd so khoa hoc hop ¢, Uy ban
nhan dan tinh ¢ trach nhiém tién hanh Xin y kién ctia Hoi dong tham dinh cip
chuyén nganh va Hoi dong thim dinh cip tinh quy dinh tai diém d khoan 1 va
thanh 1ap theo quy dinh tai diém a khoan 2 Piéu 90 Nghi dinh sé 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 nim 2025 ctia Chinh phu va to chirc tham dinh.

- Trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir ngay Hoi fiéng tham dinh cap
chuyén nganh nhdn dugc d€ nghi cho ¥ kién, co quan duoc Uy ban nhan dan tinh
giao trach nhi€ém guri ho so khoa hoc to1 Hoi dong dé tham dinh.

- Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan duoc hd so khoa hoc dé nghi
tham dinh, Hoi ddng tham dinh c4p chuyén nganh tién hanh thim dinh ho so khoa
hoc va guri két qua tham dinh téi co quan dugc Uy ban nhan dan tinh, giao trach
nhiém.

- Trong thoi han 03 ngay lam viéc, co quan dugc Uy ban nhan dan cap tinh
giao trach nhiém tong hop két qua tham dinh cua Hoi d6ng tham dinh cip chuyén
nganh, giri két qua va ho so khoa hoc xép hang, xép lai hang bao tang téi Hoi
dong tham dinh cap tinh dé thim dinh.

- Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan dugc h§ so khoa hoc, Hoi dong
tham dinh cap tinh tién hanh tham dinh va giri két qua tham dinh td1 co quan duoc
Uy ban nhan dan tinh giao trach nhiém dé tong hop.

- Truong hop phai chinh stra, bd sung, hoan thién ndi dung hé so khoa hoc,

trong thot han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc y kién tham dinh ctua Hoi
dong tham dinh cdp tinh, co quan duge Uy ban nhin dén tinh giao trach nhiém
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thong bao bang van ban téi co quan, t6 chirc chi quan cta bao tang cong 1ap, bao
tang cong lap truc thuoc Uy ban nhan dan tinh, S& Van hoa, Thé thao va Du lich
deé yéu cau bo sung, chinh stra nd1 dung hé so khoa hoc.

- Trong thdi han 20 ngay ké tir ngay nhan duoc thong bao, co quan, t6 chirc
chu quan cua bao tang cong 1ap, bao tang cong 1ap tryc thudc Uy ban nhan dan tinh
hoac S& Van hoa, thé thao va Du lich c6 :[réch nhiém chinh sfrq, hoan thién ho so
khoa hoc, gtri t61 Uy ban nhan dan tinh. Het thoi han néu trén, néu chua nhén dugc
ho6 so khoa hoc da hoan thién, Uy ban nhan dan tinh tra lai hd so khoa hoc.

- Trong thoi han 03 ngay lam viée ké tur ngay co két qua tham dinh ctia Hoi
dong ‘ghﬁm dinh cap tinh hoac phéln du’qp ho so khoa hoc d?l hoan thién (truong
hop h6 so khoa hoc duge yéu cau phai bo sung, chinh stra), Uy ban nhan dan tinh
gtri 01 bd ho so khoa hoc td1 B Van hoa, Thé thao va Du lich.

- Trong thot han 20 ngay ké tur ngay nhan dugc dugc ho so khoa hoc hop
1€, BO Van hoa, Thé ,thaq va Du lich térchfrc kiém tra thuc té t,heo deé nghi Cuc Di
san van hoa; cd y kién bang van ban doi véi viée x€p hang, xép lai hang bao tang
hang II, hang I1I.

- Trong thdi han 03 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc ¥ kién bang van
ban cua BC) Van héa, Thé thao va Du lich, Chu tich Uy ban nhan d‘ﬁn tinh xem
xét, quyet dinh xép hang, x€p lai hang bao tang hang II, hang III; dong thoi bao
cao B0 Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Cdch thive thwe hign: Gui truc tuyén, nop truc tiép hoic qua dudng buu dién.

* Thanh phdn, sé lwong ho so:

- Thanh phan hd so:

(1) Vian ban dé nghi xép hang, xép lai _hang cuia bao tang cong lap gui co

quan cha quan; vin ban dé nghi xép hang, xép lai hang ctia bao tang ngoai coéng
1ap g1 S6 Van hoa, Thé thao va Du lich.

(2) Van ban dé nghi xép hang, xép lai hang cua co quan chu quan bao tang
cong 1ap, S& Van hoa, Thé thao va Du lich giri Uy ban nhan dan tinh.

(3) Van ban dé nghi xép hang, xép lai hang bao tang cia Uy ban nhan dan
tinh, bg, nganh, co quan, t6 chirc ¢ trung wong giri B Van hoéa, Thé thao va Du
lich.

(4) Béao cdo hién trang theo ti€u chuan xép hang quy dinh tai Diéu 63 Nghi
dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 ctia Chinh phu va céc tai
liéu kém theo.

(5) Tai liéu lién quan dén cong tac tham dinh ho so khoa hoc xép hang, xép
lai hang bao tang.

- S6 lugng hd so: 01 (bo).
* Thoi han gidi quyét:
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- Trong thot han 20 ngay ke tir ngay nhan ho so khoa hoc hop 18, Uy ban
nhan dan tinh c6 trach nhiém tién hanh Xin y kién cua Hoi dong thim dinh cap
chuyén nganh va Hoi déng tham dinh cép tinh quy dinh tai diém d khoan 1 va
thanh lap theo quy dinh tai diém a khoan 2 DPiéu 90 Nghi dinh sé 308/2025/ND-
CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 ctia Chinh pha va t6 chirc tham dinh.

- Trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir ngay Hoi géng tham dinh cap
chuyén nganh nhdn dugc d€ nghi cho y kién, co quan dugc Uy ban nhan dan tinh
giao trach nhi€ém guri ho so khoa hoc to1 Hoi dong dé€ tham dinh.

- Trong tho1 han 20 ngay ke tur ngay nhan dugc h6 so khoa hoc dé nghi
tham dinh, Hoi dong tham dinh cap chuyén nganh tién hanh tham dinh ho so khoa
hoc va giri két qua tham dinh t6i co quan duoc Uy ban nhin dan tinh, giao trach
nhiém.

- Trong thoi han 03 ngay lam viée, co quan duge Uy ban nhan dan tinh giao
trach nhiém tong hop két qua tham dinh ciia Hoi dong thim dinh cdp chuyén
nganh, giri két qua va ho so khoa hoc xép hang, xép lai hang bao tang t6i Hoi
dong tham dinh cap tinh dé tham dinh.

- Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan duoc ho so khoa hoc, Hoi dong
tham dinh cap tinh tién hanh tham dinh va guri két qua tham dinh td1 co quan dugc
Uy ban nhan dan tinh giao trach nhi€ém dé tong hop.

- Trudng hop phai chinh sira, b6 sung, hoan thién noi dung hé so khoa hoc,
trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhéan duoc y kién thdm dinh cua Hoi
ddng tham dinh cdp tinh, co quan dugc Uy ban nhan dan tinh giao trach nhiém
thong bao bang vin ban tdi co quan, t6 chirc chil quan ctia bao tang cong lap, bao
tang cong lap truc thude Uy ban nhéan dan tinh, S& Van héa, Thé thao va Du lich
dé yéu cau b sung, chinh stra ndi dung ho so khoa hoc.

- Trong thdi han 20 ngay ké tir ngay nhan dugc thong bio, co quan, to chirc
chu quan cua bao tang cong 1ap, bao tang cong lap truc thude Uy ban nhan dan
tinh, b, nganh, co quan, t6 chirc & trung wong hodc S¢ Van hoa, Thé thao va Du
lich c6 trach nhiém chinh stra, hoan thién hd so khoa hoc, gui téi Uy ban nhan
dan tinh. Hét thoi han néu trén, néu chua nhan dugc hd so khoa hoc di hoan thién,
ij ban nhan dan tinh tra lai hd so khoa hoc.

- Trong thoi han 03 ngay 1am viéc ké tir ngay c6 két qua tham dinh ctia Hoi
déng tham dinh cép tinh hodc nhan dugc hod so khoa hoc d3 hoan thién (truong
hop hé so khoa hoc duge yéu cau phai bo sung, chinh stra), Uy ban nhan din tinh
gtri 01 bd ho so khoa hoc toi B6 Vian hoa, Thé thao va Du lich.

- Trong thoi han 20 ngay ké tur ‘ngay nhan duoc dugc hé so khoa hoc hop
16, B4 Vian hoa, Thé thao va Du lich t6 chirc kiém tra thue té theo dé nghi Cuc Di
san van hoa; c¢6 ¥ kién bang vin ban d6i véi viéc xép hang, xép lai hang bao tang
hang II, hang I11.

- Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc y kién bang van
ban cua B Van hoda, Thé thao va Du lich, Chu tich Uy ban nhan dan tinh xem
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xét, quyét dinh xép hang, xép lai hang bao tang hang II, hang III; ddng thoi béo
cao B0 Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Péi twong thue hién: Co quan, t6 chirc chi quan ctia bao tang cong 1ap, bao
tang cong lap truc thuoc Uy ban nhan dan tinh, S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.

* Co quan thuc hién:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan tinh.

* Kot qud thuwe hién: Quyét dinh.

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Mdu don, to khai: Khong quy dinh.

* Yéu cau, diéu ki¢n thuwe hign: Khong quy dinh.

* Can cwr phap ly ciia TTHC:

- Luat Di san van hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
pht quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap t6 chirc, huéng dan thi hanh Luat
Di san van hoa.



71

II. CAP XA
1. Thii tuc thanh lap ciu lac bd, nhém thure hanh di san viin héa phi vat thé
* Trinh tu thuwce hién:

- Phong Vin hoa - Xa hoi thudc Uy ban nhan dan cap xa trinh 01 b ho so
t61 Uy ban nhan dan cap xa noi dat dia diém hoat dong.

- Trong thoi han 07 ngay lam viéc ke tir ngdy nhan duoc hd so hop 1¢, Chu
tich Uy ban nhan dan cip xi xem xét, quyét dinh cong nhan thanh 1ap céu lac bo,
nhom thyc hanh di san van hoa phi vét thé va phé duyét Quy ché hoat dong.
Truong hop tir chdi, phai tra 101 bang vian ban va néu rd 1y do.

* Cdch thirc thue hign: Truc tiép.
* Thanh phén, sé lwong ho so:
- Thanh phan ho so:

(1) Vin ban dé nghi thanh 1ap cau lac bg, nhom thyc hanh di san van hoa
phi vat thé theo Mau sd 04 tai Phy luc I ban hanh kém theo Nghi dinh sb
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cia Chinh phu.

(2) Danh sach thanh vién Ban chi nhi€ém cau lac by, nhém thuc hanh di san
van hoa phi vat thé g(‘A)m dai dién chu thé di san van hoa phi vat thé, mot sd ngh¢
nhan duogc trao tdng danh hi¢u “Nghé nhan nhan dan” hodc “Nghé nhan uu tu” va
ngudi thuc hanh theo Mau s6 05 tai Phu luc T ban hanh kém theo Nghi dinh sb
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cia Chinh phu.

- S6 lugng hod so: 01 (bo).

* Thoi hgn gidi quyét: Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan
duoc hod so hop €.

T Déi twong thwe hién: Phong Vian hoa - Xa hoi thuoc Uy ban nhan dan
cap xa.
* Co quan gidi quyét:
- Co quan c6 thAim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap xi.
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan cép Xa.
* Két qua thwe hién: Quyét dinh.
* Phi, I¢ phi: Khdng quy dinh.
* Tén méu don, mau to khai:

- Vin ban dé nghi thanh 1ap cau lac by, nhém thuc hanh di san van hoa phj
vat thé theo Mau so 04 tai Phu lyc I ban hanh kém theo Nghi dinh s
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

- Danh sach thanh vién Ban chu nhiém cau lac by, nhom thuc hanh di san
van hoa phi vat thé gom dai di¢n chu thé di sdn van hda phi vat thé, mot s6 nghe
nhan dugc trao tang danh hi¢u “Ngh¢ nhan nhan dan” hodc “Ngh¢ nhan uu ti” va
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nguoi thyc hanh theo Mau s6 05 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh $6
308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 ctua Chinh phu.

* Yéu cdu, diéu kign thwe hién: Khong quy dinh.
* Can cir phap ly cia TTHC:
- Luat Di san vin hoa sé 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 nim 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
pht quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap t6 chirc, huéng dan thi hanh Luat
D1 san van hoa.
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MAiu s6 04

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phuc

PE NGHI
Thanh 13p ciu lac b§/nhom thue hanh di san vin héa phi vat the

Kinh giri: Chu tich Uy ban nhan dan xa/phuong/dic khu ...... B)......

......... (co quan chuyén mén vé van héa thuéc Uy ban nhan dan cap xa).. ...
tran trong dé nghi ...(B)... xem xét, cho phép thanh 1ap cau lac bo/nhém thuc hanh
di san vin héa phi vat thé ...(A)... (trong Danh muc quéc gia vé di san van héa
phi vt thé hodc di san vin héa phi vat thé da dwoc kiém ké trén dia ban) nhu sau:

I. Su can thiét va co sé thanh lap
1. Sucanthiét..........cooeeeiiein, (C) el
2.Cosdthanh 1ap..........coooiiiinnnel . (D) e

I1. Tén cau lac bg/nhém thuwe hanh, ton chi, muc dich

2. Tén chi, muc dich cua cau lac bd/nhém thuc hanh:...... (E).......

I11. Pham vi, linh vire hoat déng va nhiém vu, quyén han

1. Pham vi, linh vuc hoat dong........... (G) c.ooiiiiiiiii e,
2. Nhiém vy, quyén han.................. (H) o,
IV. Tai sén, tai chinh va tru sé ban dau

1. Tai sdn, tai chinh AONE GOP: ...oovviii e

2. Noi du kién dit tru s& ctia cau lac bo/nhdém thuc hanh: ..........coooovvvvnnn.

Thong tin nhitng nguwoi dai dién sang lap cdu lac bo/nhom thuc hanh:
L HO VAN oo e ————
- DA Chi: o

- S6 Can cudc/Can cude cong dan/Ma sé dinh danh ¢4 nhan:...................
NGAY CAP...ovvnrineeneeverienees TIOT CAP .ttt et ittt et ereas

= S0 QN thO@T: . .eet e
2. HO VAN (NEU CO): vnntiie e
- DMa Ch:

- Sb Can cude/Can cude cong dan/Ma sé dinh danh ca nhan:...................
(0T Vo PRI 1o 1 I oz |+ SRS
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= SO BN thOGL: v v e

3. HO VA 181 (U CO): et oottt e

- DIa G
- Sb Can cude/Can cude cong dan/Ma sb dinh danh c4 nhan:...................
NGAY CAP...cvivineenriveiienes IOT CAP. ettt e reas

Chung tdi/(tén to chirc) cam két !(hé nang duy tri  (Tén dia phuwong), ngay ... thang ...
thyc hanh di san vén hoa phi vét the ...(A)... lién tuc non .
tor ndm (05) nam tro 1én va s& phoi hop chdt che véi  NGUOT PUNG PAU CO QUAN
co quan nha nudc ¢6 tham quyén chap hanh day du CHUYEN MON VE VAN HOA
cac quy dinh cua phap luat trong bao vé vaphat huy  rHuOC 'Y BAN NHAN DAN CAP

gia trj di san van hoa phi vat thé. YA
NGUOI PAI DIEN SANG LAP CAU (Ky va ghi r ho tén,
LAC BQ/NHOM THUC HANH chire vy nguoi ky)

(Ky vé’ghi rd ho tén;
Ky, dong dau va ghi r6 ho tén,
chiec vy nguroi ky (néu la to chuic))

Ghi chu:

(A) Tén cau lac bd, nhom thuc hanh di san vin hoa phi vat thé dy kién thanh lap.

(B) Uy ban nhan dan cép x4 noi dat tru s& cau lac bo/nhom thuc hanh.

(C) Khai quat thuc trang di sdn van hoa phi vat thé cau lac bd du kién hoat dong va su
can thiét thanh 1ap cau lac bd/nhém thyc hanh.

(D) Bao dam theo quy dinh cta phép ludt vé di san van hoa va phap luat lién quan (néu co).

(P) Tén goi b::ing tiéng Viét, tiéng dan toc (néu c6) phu hop voi du kién hoat dong cua
cau lac bo/nhom thuc hanh di san van hoa phi vat thé va quy dinh cta phap luat.

(E) Xac dinh cu thé t6n chi, muc dich phu hop tén goi, quy dinh ctia phap luat vé di san
van hoéa va phap luat cé lién quan.

(G) Xac dinh cu thé pham vi, linh vuc hoat dong chinh cua céu lac bd/nhdém thuc hanh du
kién hoat dong pht hop véi quy dinh ctia phap ludt vé di san vin hoa va phép luat co lién quan.

(H) Néu cac nhiém vu, quyén han cua cau lac bd/nhém thyc hanh di sdn van hoa phi vat
thé phu hop tén goi va quy dinh tai Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndam 2025
cta Chinh phu va quy dinh cua phap luét c6 lién quan.

(1) Thanh phan ho so quy dinh tai khoan 2 Diéu 8 Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28
thang 11 ndm 2025 ctia Chinh phii va quy dinh ctia phap luat c6 lién quan (néu co).
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DANH SACH THANH VIEN

MAu sb 05

STT

Ho va tén

Pia chi

S6 Ciin cuéc/
Cin cwoc cong dan/
Ma so dinh danh ca nhan

Dién thoai
lién hé¢

Danh hiéu
(Nghé nhéan nhan dan/
Nghé nhan uu t)

K¥ ning thuc hanh
di sén van héa phi
vat the




2. Thii tuc dwa di vat, c6 vt thudc sé hiru toan dan di trung bay, nghién
cwu hoac bao quan cé thoi han ¢ trong nwéc (cap xa)

* Trinh tw thuwc hién:

- Co quan, t6 chire duoc giao quan ly di vat, ¢ vat dé nghi dua di trung
bay, nghién ctiru hoac bao quan c6 thoi han ¢ trong nude gui 01 bo hd so td1 Uy
ban nhan dan cap xa.

- Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc ho so hop 18, téi Uy ban
nhan dan cap xa xem xét, quyéet dinh cho phép dua di vat, co vat di trung bay,
nghién ctru hodc bao quan c6 thoi han ¢ trong nudec.

* Cach thire thwe hién: Gui truc tuyén, nop truc tiép hoic qua dudng buu dién.
* Thanh phin, sé lwong ho so:
- Thanh phan ho so:

(1) Van ban dé nghi dua di vat, c6 vat di trung bay, nghién ctru hodc bao
quan c6 thdi han & trong nude ciia co quan, td chite duge giao quan 1y di vat, ¢b
vat gui toi Uy ban nhan dan cap x& theo Mau sé 32 tai Phu lyc I ban hanh kém
theo Nghj dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nim 2025 cta Chinh ph.

(2) Danh myc di vat, c6 vat dua di trung bay, nghién ctru hodc bao quan co
th(‘)’i han & trong nudc theo Mau s6 33 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

(3) Vin ban thoéa thuan hodc hop dong va ké hoach vé viéc dua di vat, ¢6
vat di trung bay, nghién ciru hodc bao quan c6 thoi han ¢ trong nudc gitta co quan,
t6 chirc duoc giao quan 1y di vat, c6 vat va co quan, to chirc tiép nhan.

(4) Van ban dé nghi duoc tlep nhan di vat, cb vat cia co quan, td chirc tiép
nhan guri co quan, t6 chirc chu quan.

(5) Van ban dong y ctia co quan, t6 chirc chu quan cua co quan, to chure tiép
nhan.

(7) Phuong 4n bao dam an ninh, an toan, khong gay hu hai cho di vat, co
vat.

(8) Tai liéu khac (néu co).
- S6 lugng hd so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc hd so
hop 1€.

* Péi twong thwe hién: Co quan, t6 chirc duoc giao quan 1y di vat, co vit.
* Co quan thuc hién:

- Co quan ¢ tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap x4.

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: Uy ban nhan dan cap x4.

* Kot qud thue hién: Quyét dinh.
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* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.

* Méu domn, to khai:

- Vian ban dé nghi dua di vat, cd vat di trung bay, nghién ctru hodc bao quan
c6 thot han & trong nudce cia co quan, to chirc dugce giao quan 1y di vat, co vat,
guri t61 Uy ban nhan dan cap xa theo Mau s6 32 tai Phu luc | ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cta Chinh phu.

- Danh muyc di vat, co vat dua di trung bay, nghién ctru hodc bao quan c6
th(‘)’i han ¢ trong nudc theo Mau s6 33 tai Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2025 cua Chinh phu.

* Yéu cau, diéu ki¢n thuwe hign: Khong quy dinh.
* Can cwr phap ly ciia TTHC:
- Luat Di san van hoa s6 45/2024/QH15 ngay 23 thang 11 ndm 2024.

- Nghi dinh §6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phap t6 chirc, hudng dan thi hanh Luat
Di san van hoa.
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MAau sé 32

...(01)... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
...(02)... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: ../ (Tén dia phuwong), ngay ... thang ... nam ...

V/v dé nghi dua di vat/co vat/bao vat
qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc caa UNESCO
di trung bay, nghién ctru hoac bao quan
& trong nude/nudc NYoai

Kinhgui: ................ (03)ceieiiiin,

1. Can ctr Luat Di san van hoa ngay 23 thang 11 nam 2024 va Nghi dinh
s6 308/2025/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2025 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét mot s6 dicu va bién phap to chire, hudng dan thi hanh Luat Di san vin hoa,
dé nghi ... (Uy ban nhan dan tinh/bé/nganh/co quan/té chirc ¢ trung wong)...
cho phép ...... thuc hién tha tuc dua .... (56 lwong)..., ....(c6 Danh myuc kém
theo).... di vat/co vat/bao vat qubc gia/di san tu liéu trong Danh muc quéc gia
va Danh muc cua UNESCO di trung bay, nghién ciru hoac bao quan & trong
nudc/nuwdc ngoai.

(Néu rd muc dich dwa di vaticé vat/bdo vat quoc gia/di sdn e liéu trong
Danh muc quéc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ciru hodc
bdo quan o trong nudc/nuwoc ngoai).

(- Béi véi di vatlco vatlbdo vt quéc gialdi san tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO dwoc dwa di trung bay o trong nudc/nuwdc ngoai:
Néu rb ngi dung trung bay;

- Poi véi di vat/cs vatlbdo vat quéc gialdi sdn tw liéu trong Danh muc quac
gia va Danh muc cua UNESCO duoc dwa di nghién ciru hoac bao quan ¢ trong
nuée/néc ngodi: Néu rd 1y do can nghién cizu hodc bdo qudn va két qua du kién).

4. Thoi gian dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
quoc gia va Danh muc cia UNESCO di trung bay, nghién ctrtu hoac bao quan:

- THOT ZIAN AUA Q12 .oeeiiiiciieccieeee et s e

- THOT ZIAN AUA VE: .eeiiiiiiie ettt
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5. Cam két dua di vat/co vat/bao vat qudc gia/di san tu liéu trong Danh muc
qudc gia va Danh muc cia UNESCO vé Viét Nam sau khi hoan thanh viéc trung
bay, nghién ctu, hoic bao quan va cam két chip hanh day du cac quy dinh cua
phap luat co lién quan.

Tai lidu kem theo: CO QUAN/TO CHU'C/CA NHAN PE NGHI
- : (Ky va ghi rd ho tén; ky, déng dau va ghi rd ho tén,
- . churc vu nguroi ky (néu la té churc))



...(01)...
ceee(02).....

DANH MUC DI VAT/CO VAT/BAO VAT QUOC GIA/

80

MA3u sb 33

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

(Tén dia phuong), ngay ... thang ... nam ...

DI SAN TU LIEU TRONG DANH MUC QUOC GIA VA
DANH MUC CUA UNESCO DUA PI TRUNG BAY, NGHIEN CUU
HOAC BAO QUAN CO THOI HAN O TRONG NUGC/NUGC NGOAI

S6 va
. ngay
Teén divat/co dang ky
vat/bao vat sé di vat, co
quoc gia/di X ] Noi . -2 vat/Quyet
san tw li¢u C.bat So lwu | Nién K'C,h k'eAm Hinh |dinh cong
STT : ligu . . | thwéc | ké . AN 2
trong Danh hinh lwgng| gitr | dai X anh | nhan bao
muc quéc gia | " (cm) | (neu vat quéc
N c0) - )
va Danh muc gia/ ghi
cia UNESCO danh di
san tuw
ligu
1

Tong so di vat/co vat/bao vat quéc gia/di san tw liéu: ... (Bang chit: ...)

CO QUAN/TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky va ghi rd ho tén; ky, dong dau va ghi rd ho tén,
chuc vu nguroi ky (neu la to chuc))



	1. Thủ tục xếp hạng, xếp hạng bổ sung di tích; bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích đối với di tích cấp tỉnh
	* Trình tự thực hiện:
	(1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 bộ hồ sơ khoa học tới Ủy ban nhân dân tỉnh.
	(2) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định; xem xét, quyết định việc xếp hạng, cấp bằng xếp hạng, xếp hạng bổ sung, hoặc quyết định bổ sung, chỉnh sửa hồ...
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
	* Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Thành phần hồ sơ:
	(1) Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xếp hạng, xếp hạng bổ sung di tích; bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ. Đối với...
	(2) Bản thuyết minh tóm tắt gồm tất cả thông tin chính được trích lược từ phần nội dung chính trong lý lịch di tích quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, bao gồm bản đồ quy định tại khoản 3 Đi...
	(3) Lý lịch di tích theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(4) Biên bản và bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ. Biên bản khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị ...
	(5) Tập ảnh màu khảo tả di tích, hiện vật thuộc di tích quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(6) Bản vẽ kỹ thuật di tích quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(7) Bản thống kê hiện vật thuộc di tích theo Mẫu số 10 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(8) Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác có ở di tích quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(9) Đơn đề nghị xếp hạng di tích hoặc xếp hạng bổ sung di tích hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành k...
	(10) Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 90 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học theo quy định.
	* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	* Cơ quan giải quyết:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh.
	* Kết quả thực hiện: Quyết định.
	* Phí, lệ phí: Không quy định.
	* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét xếp hạng, xếp hạng bổ sung di tích; bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Lý lịch di tích theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Biên bản khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Bản thống kê hiện vật thuộc di tích theo Mẫu số 10 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Đơn đề nghị xếp hạng di tích hoặc xếp hạng bổ sung di tích hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm...
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
	* Căn cứ pháp lý của TTHC:
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.
	* Trình tự thực hiện: (1)
	(1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 bộ hồ sơ khoa học tới Ủy ban nhân dân  tỉnh.
	(2) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định; xem xét hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích tỉnh.
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (1)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (1)
	- Thành phần hồ sơ: (1)
	(1) Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(2) Bản thuyết minh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(3) Ảnh chụp hiện trạng di tích tại thời điểm đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích (nếu có).
	(4) Các văn bản có liên quan, bao gồm: Quyết định xếp hạng di tích; các văn bản quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội được phê duyệt có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phải hủy bỏ quyết định xếp hạn...
	(5) Đơn đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng ...
	(6) Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 90 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (1)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học theo quy định. (1)
	* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (1)
	* Cơ quan giải quyết: (1)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. (1)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (1)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (1)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (1)
	* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (1)
	- Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Đơn đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11...
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (1)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (1)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (1)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (1)
	3. Thủ tục điều chỉnh thu hẹp hoặc mở rộng ranh giới khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh
	* Trình tự thực hiện: (2)
	(1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 bộ hồ sơ khoa học tới Ủy ban nhân dân tỉnh. (1)
	(2) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định; xem xét, quyết định điều chỉnh thu hẹp hoặc mở rộng ranh giới khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh.
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (2)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (2)
	- Thành phần hồ sơ: (2)
	(1) Lý lịch di tích dự kiến điều chỉnh theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(2) Biên bản và bản đồ điều chỉnh ranh giới khu vực bảo vệ di tích được lập như quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(3) Đơn đề nghị điều chỉnh ranh giới khu vực bảo vệ di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh ranh giới khu vực bảo vệ d...
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (2)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học theo quy định. (2)
	* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (2)
	* Cơ quan giải quyết: (2)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. (2)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (2)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (2)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (2)
	* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (2)
	- Đơn đề nghị điều chỉnh ranh giới khu vực bảo vệ di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh ranh giới khu vực bảo ...
	- Lý lịch di tích dự kiến điều chỉnh theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (2)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (2)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (2)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (2)
	* Trình tự thực hiện: (3)
	- Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật đề nghị đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân tỉnh/cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ quản của cơ quan, tổ chức được gia...
	- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh/cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ quản của cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật xem xét, quyết định cho phép đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, n...
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (3)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (3)
	- Thành phần hồ sơ: (3)
	(1) Văn bản đề nghị đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước của cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 3...
	(2) Danh mục di vật, cổ vật đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(3) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng và kế hoạch về việc đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước giữa cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật và cơ quan, tổ chức tiếp nhận.
	(4) Văn bản đề nghị được tiếp nhận di vật, cổ vật của cơ quan, tổ chức tiếp nhận gửi cơ quan, tổ chức chủ quản.
	(5) Văn bản đồng ý của cơ quan, tổ chức chủ quản của cơ quan, tổ chức tiếp nhận.
	(7) Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không gây hư hại cho di vật, cổ vật.
	(8) Tài liệu khác (nếu có).
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (3)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	* Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật.
	* Cơ quan thực hiện:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh/cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh.
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh/cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (3)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (3)
	* Mẫu đơn, tờ khai:
	- Văn bản đề nghị đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước của cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật, gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 32...
	- Danh mục di vật, cổ vật đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (3)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (3)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (3)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (3)
	* Trình tự thực hiện: (4)
	- Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xác định khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho di vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo ...
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của Hội đồng quy định tại khoản 6 Điều 46 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc đưa di vật đi...
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (4)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (4)
	- Thành phần hồ sơ: (4)
	(1) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(2) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc đại diện cho chủ sở hữu di vật thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài theo Mẫu số 34 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025...
	(3) Danh mục di vật được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa di vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài.
	(5) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận di vật được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài.
	(6) Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới thiệu di vật đối với di vật được đưa đi trưng bày có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản thuyết minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, bảo quản đối với di vật được đưa đi nghiên cứu hoặc bảo quản ...
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (4)
	* Thời hạn giải quyết:
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xác định khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho di vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo ... (1)
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của Hội đồng quy định tại khoản 6 Điều 46 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc đưa di vật đi... (1)
	* Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật.
	* Cơ quan thực hiện: (1)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. (3)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân  tỉnh.
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (4)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (4)
	* Mẫu đơn, tờ khai: (1)
	- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc đại diện cho chủ sở hữu di vật thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài theo Mẫu số 34 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 c...
	- Danh mục di vật được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (4)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (4)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (4)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (4)
	VĂN BẢN THỎA THUẬN/HỢP ĐỒNG
	Về việc đại diện cho chủ sở hữu di vật/cổ vật/bảo vật quốc gia/di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia và Danh mục của UNESCO
	thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài
	_____________
	Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

	* Trình tự thực hiện: (5)
	- Cơ quan, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia và chủ sở hữu bảo vật quốc gia gửi 01 bộ hồ sơ khoa học tới Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia.
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (5)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (5)
	- Thành phần hồ sơ: (5)
	(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch.
	(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	(3) Dự thảo kế hoạch sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (5)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học hợp lệ.
	* Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia và chủ sở hữu bảo vật quốc gia.
	* Cơ quan thực hiện: (2)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. (4)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (3)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (5)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (5)
	* Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định.
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (5)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (5)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (5)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (5)
	* Trình tự thực hiện: (6)
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân  tỉnh.
	- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt đề án, dự án, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu.
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (6)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (6)
	- Thành phần hồ sơ: (6)
	(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt đề án, dự án, kế hoạch.
	(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	(3) Dự thảo đề án, dự án, kế hoạch sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (6)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (3)
	* Cơ quan thực hiện: (3)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. (5)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (4)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (6)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (6)
	* Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. (1)
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (6)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (6)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (6)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (6)
	* Trình tự thực hiện: (7)
	- Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản tư liệu và chủ sở hữu di sản tư liệu gửi 01 bộ hồ sơ khoa học tới Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt dự án, kế hoạch phục chế di sản tư liệu.
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (7)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (7)
	- Thành phần hồ sơ: (7)
	(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án, kế hoạch phục chế di sản tư liệu.
	(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (1)
	(3) Dự thảo dự án, kế hoạch sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (7)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học hợp lệ. (1)
	* Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản tư liệu và chủ sở hữu di sản tư liệu.
	* Cơ quan thực hiện: (4)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân  tỉnh.
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (5)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (7)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (7)
	* Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. (2)
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (7)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (7)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (7)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (7)
	* Trình tự thực hiện: (8)
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xác định khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia tr...
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của Hội đồng quy định tại điểm h khoản 4 Điều 58 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, gửi trực tuyến, nộp trực tiếp h...
	- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, có văn bản đồng ý đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nướ...
	- Sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc đưa di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài.
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (8)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (8)
	- Thành phần hồ sơ: (8)
	(1) Văn bản đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(2) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc đại diện cho chủ sở hữu di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài Mẫu số 34 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-C...
	(3) Danh mục di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài.
	(5) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài.
	(6) Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới thiệu di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia được đưa đi trưng bày có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản thuyết minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, bảo quản đối với di sản tư liệu trong Danh m...
	(7) Văn bản kết luận của Hội đồng xác định giá trị di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia và Danh mục của UNESCO quy đổi bằng tiền để mua bảo hiểm cho di sản tư liệu đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 36 tạ...
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (8)
	* Thời hạn giải quyết: (1)
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xác định khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia tr... (1)
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến.
	- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, có văn bản đồng ý đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nướ... (1)
	- Sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc đưa di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài. (1)
	* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (4)
	* Cơ quan thực hiện: (5)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. (6)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (6)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (8)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (8)
	* Mẫu đơn, tờ khai: (2)
	- Văn bản đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc đại diện cho chủ sở hữu di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài Mẫu số 34 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ...
	- Danh mục di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Văn bản kết luận của Hội đồng xác định giá trị di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia và Danh mục của UNESCO quy đổi bằng tiền để mua bảo hiểm cho di sản tư liệu đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 36 tại ...
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (8)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (8)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (8)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (8)
	VĂN BẢN THỎA THUẬN/HỢP ĐỒNG
	Về việc đại diện cho chủ sở hữu di vật/cổ vật/bảo vật quốc gia/di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia và Danh mục của UNESCO
	thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài
	_____________
	Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

	* Trình tự thực hiện: (9)
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân  tỉnh. (1)
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh có trách nhiệm xác định khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO...
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của Hội đồng quy định tại điểm h khoản 4 Điều 58 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa,...
	- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, có văn bản đồng ý đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở n...
	- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đưa di sản tư...
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (9)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (9)
	- Thành phần hồ sơ: (9)
	(1) Văn bản đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(2) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc đại diện cho chủ sở hữu di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài Mẫu số 34 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ...
	(3) Văn bản xác nhận đồng ý đưa di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước/nước ngoài theo Mẫu số 35 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 củ...
	(4) Danh mục di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(5) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài.
	(6) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài.
	(7) Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới thiệu di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO được đưa đi trưng bày có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản thuyết minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, bảo quản đối với di sản tư liệu trong Danh...
	(8) Văn bản kết luận của Hội đồng xác định giá trị di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia và Danh mục của UNESCO quy đổi bằng tiền để mua bảo hiểm cho di sản tư liệu đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 36 tạ...
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (9)
	* Thời hạn giải quyết: (2)
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xác định khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO ...
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến.
	- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, có văn bản đồng ý đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở n... (1)
	- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đưa di sản tư... (1)
	* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (5)
	* Cơ quan thực hiện: (6)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (7)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (9)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (9)
	* Mẫu đơn, tờ khai: (3)
	- Văn bản đề nghị đưa di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc đại diện cho chủ sở hữu di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài Mẫu số 34 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-C...
	- Văn bản xác nhận đồng ý đưa di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước/nước ngoài theo Mẫu số 35 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của ...
	- Danh mục di sản tư liệu trong Danh mục của UNESCO được đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Văn bản kết luận của Hội đồng xác định giá trị di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia và Danh mục của UNESCO quy đổi bằng tiền để mua bảo hiểm cho di sản tư liệu đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở nước ngoài theo Mẫu số 36 tại ... (1)
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (9)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (9)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (9)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (9)
	VĂN BẢN THỎA THUẬN/HỢP ĐỒNG
	Về việc đại diện cho chủ sở hữu di vật/cổ vật/bảo vật quốc gia/di sản tư liệu trong Danh mục quốc gia và Danh mục của UNESCO
	thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài
	_____________
	Căn cứ Bộ Luật Dân sự;
	BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỒNG Ý ĐƯA BẢO VẬT QUỐC GIA
	LÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT, TÀI LIỆU
	LƯU TRỮ TƯ CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT/DI SẢN TƯ LIỆU
	TRONG DANH MỤC CỦA UNESCO ĐI TRƯNG BÀY,
	NGHIÊN CỨU HOẶC BẢO QUẢN CÓ THỜI HẠN
	Ở TRONG NƯỚC/NƯỚC NGOÀI
	Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;

	* Trình tự thực hiện: (10)
	- Cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng công lập, bảo tàng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ khoa học tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Đối với trường hợp xếp hạng, xếp lại hạng của bảo tàng ngoài công lập, Sở Văn hóa, Thể thao và ...
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ khoa học và thông báo bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng công lập, bảo tàng công lập trực thuộ...
	- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng công lập, bảo tàng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách n...
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ khoa học hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiến hành xin ý kiến của Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành và Hội đồng thẩm định cấp tỉnh quy định tại điểm d khoản 1 và thành lập theo quy định tại ...
	- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành nhận được đề nghị cho ý kiến, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm gửi hồ sơ khoa học tới Hội đồng để thẩm định.
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học đề nghị thẩm định, Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ khoa học và gửi kết quả thẩm định tới cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh, giao trách nhiệm.
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành, gửi kết quả và hồ sơ khoa học xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng tới Hội đồng thẩm định cấp tỉnh...
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tiến hành thẩm định và gửi kết quả thẩm định tới cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm để tổng hợp.
	- Trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung hồ sơ khoa học, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm thông báo bằng văn bản ...
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng công lập, bảo tàng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ khoa học, gửi ...
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh hoặc nhận được hồ sơ khoa học đã hoàn thiện (trường hợp hồ sơ khoa học được yêu cầu phải bổ sung, chỉnh sửa), Ủy ban nhân dân tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ khoa h...
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được được hồ sơ khoa học hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra thực tế theo đề nghị Cục Di sản văn hóa; có ý kiến bằng văn bản đối với việc xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng hạng II, hạng III.
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng hạng II, hạng III; đồng thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao...
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (10)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (10)
	- Thành phần hồ sơ: (10)
	(1) Văn bản đề nghị xếp hạng, xếp lại hạng của bảo tàng công lập gửi cơ quan chủ quản; văn bản đề nghị xếp hạng, xếp lại hạng của bảo tàng ngoài công lập gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	(2) Văn bản đề nghị xếp hạng, xếp lại hạng của cơ quan chủ quản bảo tàng công lập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.
	(3) Văn bản đề nghị xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng của Ủy ban nhân dân  tỉnh, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	(4) Báo cáo hiện trạng theo tiêu chuẩn xếp hạng quy định tại Điều 63 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ và các tài liệu kèm theo.
	(5) Tài liệu liên quan đến công tác thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng.
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (10)
	* Thời hạn giải quyết: (3)
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ khoa học hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiến hành xin ý kiến của Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành và Hội đồng thẩm định cấp tỉnh quy định tại điểm d khoản 1 và thành lập theo quy định tại ... (1)
	- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành nhận được đề nghị cho ý kiến, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm gửi hồ sơ khoa học tới Hội đồng để thẩm định. (1)
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học đề nghị thẩm định, Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ khoa học và gửi kết quả thẩm định tới cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh, giao trách nhiệm. (1)
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp chuyên ngành, gửi kết quả và hồ sơ khoa học xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng tới Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để ...
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khoa học, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tiến hành thẩm định và gửi kết quả thẩm định tới cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm để tổng hợp. (1)
	- Trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung hồ sơ khoa học, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm thông báo bằng văn bản ... (1)
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng công lập, bảo tàng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm c...
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh hoặc nhận được hồ sơ khoa học đã hoàn thiện (trường hợp hồ sơ khoa học được yêu cầu phải bổ sung, chỉnh sửa), Ủy ban nhân dân tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ khoa h... (1)
	- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được được hồ sơ khoa học hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra thực tế theo đề nghị Cục Di sản văn hóa; có ý kiến bằng văn bản đối với việc xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng hạng II, hạng III. (1)
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xếp hạng, xếp lại hạng bảo tàng hạng II, hạng III; đồng thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao... (1)
	* Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng công lập, bảo tàng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	* Cơ quan thực hiện: (7)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. (7)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh. (8)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (10)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (10)
	* Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. (3)
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (10)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (10)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (10)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (10)
	1. Thủ tục thành lập câu lạc bộ, nhóm thực hành di sản văn hóa phi vật thể
	* Trình tự thực hiện: (11)
	- Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trình 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm hoạt động.
	- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận thành lập câu lạc bộ, nhóm thực hành di sản văn hóa phi vật thể và phê duyệt Quy chế hoạt động. Trường hợp từ chối, phải...
	* Cách thức thực hiện: Trực tiếp.
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (11)
	- Thành phần hồ sơ: (11)
	(1) Văn bản đề nghị thành lập câu lạc bộ, nhóm thực hành di sản văn hóa phi vật thể theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	(2) Danh sách thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, nhóm thực hành di sản văn hóa phi vật thể gồm đại diện chủ thể di sản văn hóa phi vật thể, một số nghệ nhân được trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ nhân ưu tú” và người thực hành theo...
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (11)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	* Đối tượng thực hiện: Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
	* Cơ quan giải quyết: (3)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (11)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (11)
	* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (3)
	- Văn bản đề nghị thành lập câu lạc bộ, nhóm thực hành di sản văn hóa phi vật thể theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ.
	- Danh sách thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, nhóm thực hành di sản văn hóa phi vật thể gồm đại diện chủ thể di sản văn hóa phi vật thể, một số nghệ nhân được trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ nhân ưu tú” và người thực hành theo M...
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (11)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (11)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (11)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (11)
	* Trình tự thực hiện: (12)
	- Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật đề nghị đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã.
	- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tới Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước.
	* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (11)
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (12)
	- Thành phần hồ sơ: (12)
	(1) Văn bản đề nghị đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước của cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308...
	(2) Danh mục di vật, cổ vật đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ. (1)
	(3) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng và kế hoạch về việc đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước giữa cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật và cơ quan, tổ chức tiếp nhận. (1)
	(4) Văn bản đề nghị được tiếp nhận di vật, cổ vật của cơ quan, tổ chức tiếp nhận gửi cơ quan, tổ chức chủ quản. (1)
	(5) Văn bản đồng ý của cơ quan, tổ chức chủ quản của cơ quan, tổ chức tiếp nhận. (1)
	(7) Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không gây hư hại cho di vật, cổ vật. (1)
	(8) Tài liệu khác (nếu có). (1)
	- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). (12)
	* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (1)
	* Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật. (1)
	* Cơ quan thực hiện: (8)
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. (1)
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. (1)
	* Kết quả thực hiện: Quyết định. (12)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (12)
	* Mẫu đơn, tờ khai: (4)
	- Văn bản đề nghị đưa di vật, cổ vật đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước của cơ quan, tổ chức được giao quản lý di vật, cổ vật, gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 32 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/...
	- Danh mục di vật, cổ vật đưa đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn ở trong nước theo Mẫu số 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ. (1)
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. (12)
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (12)
	- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. (12)
	- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. (12)
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